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KẾ HOẠCH TUẦN II : LỚP 5TA1
KẾ HOẠCH TUẦN 2:  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM


 Thời gian thực hiện từ ngày 11/5/2026 đến 15/5/2026
	Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng.



	Học
	Đất nước Việt Nam.


	Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu.
	Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm.

	 Truyện: Sự tích Hồ Gươm.
	Hát vđ: Hòa bình cho bé.

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, nấu ăn.

- Góc xây dựng: Xây khu du lịch.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các danh lam thắng cảnh của quê hương đất nước. Hát về quê hương và thủ đô Hà Nội.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về Quê hương, đất nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.


	Chơi ngoài trời
	- Dạo chơi sân trường

- TCVĐ: kéo co
- Chơi tự do 
	HĐ đọc sách góc thư viện “Tên sách: Dê con nhanh trí”.
- TCDG: Chi Chi chành chành.
- Chơi tự do.


	- Trò chuyện về quê hương của bé.

- TCVĐ: Tung và bắt bóng.

- Chơi tự do.
	 - Trò chuyện về thời tiết.

- TCDG: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do.
	- Bé làm diều giấy.

-TCVĐ: Truyền bóng

- Chơi tự do.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ


	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa.

- Ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Ôn lại 1 số kĩ năng thoát hiểm
	Ôn tập các nhóm chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt.
	Giải câu đố về một số danh lam thắng cảnh.


	Vệ sinh, lau rửa đồ dùng đồ chơi.
	Trò chuyện về ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh

- Bình cờ (Bình bé ngoan chiều thứ 6)

- Trả trẻ


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng.

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề: “Quê hương, đất nước, Bác Hồ”.
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: “Đất nước Việt Nam”.

- Trò chuyện với trẻ về bình đẳng giới và quyền của trẻ em.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: 

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tập các động tác tay, chân, lườn, bật kết hợp lời bài hát của chủ đề
- Trẻ biết được ý nghĩa của việc tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.
b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, thoải mái.

c. Tiến hành:

+ Khởi động:

- Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc, xoay các khớp.

+ Trọng động:

- Giới thiệu: Để cho cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn sảng khoái bước vào một ngày học tập chúng ta cùng nhau luyện tập thể dục.

- Thực hiện các động tác theo nhạc bài: “Hoà bình cho bé”
+ Hô hấp: Hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng-“nhạc dạo”.

+ Tay - vai: Hai tay dang ngang, gập tay kết hợp bước chân sang trái, sang phải-“Cờ hoà bình.....biếc xanh”.

+ Lườn: Hai tay chống hông quay người sang hai bên. “ kìa đàn bồ câu...hiền hoà”.

+ Chân: Đá chân ra trước, ra sau- “Hoà bình...môi bé xinh”.

+ Bật: Bật đưa người lên cao- “Nhịp nhàng...bé ngoan”.

- Trò chơi: Lộn cầu vồng

+ Hồi tĩnh, kết thúc.

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.

2. Chơi, hoạt động góc:

a. Góc phân vai: cửa hàng bán thực phẩm, nấu ăn
+ Yêu cầu: Trẻ biết đóng vai người bán và mua hàng, biết đóng vai người nấu ăn.
- Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi. Chơi đoàn kết và không phân 

biệt bạn trai, bạn gái làm công việc nấu ăn hay bán hàng.
+ Chuẩn bị: 

- Bộ bán hàng: Các loại thực phẩm, rau, củ, quả, bánh bằng đồ chơi.
- Bộ đồ chơi nấu ăn, tiền giả.
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ chơi đóng vai chủ cửa hàng thực phẩm.
- Đóng vai đầu bếp nấu các món ăn đặc trưng của quê hương.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

b. Góc xây dựng: Xây khu du lịch.
+ Yêu cầu: Trẻ biết xây khu du lịch. Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.
+ Chuẩn bị: Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, ghạch, cây cối, hoa, cây cảnh, cỏ.
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi. ( Cô gợi ý cho cả trẻ nam và nữ chơi xây dựng. Không chỉ các bạn nam rất giỏi xây dựng mà các bạn nữ cũng rất khéo léo trong việc xây dựng)
- Cho trẻ xây dựng khu du lịch...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các cảnh đẹp của quê hương, đất nước; hát về quê hương và thủ đô Hà Nội.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ, cắt dán theo chủ đề.
+ Chuẩn bị: 

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ một số cảnh đẹp quê hương, đất nước chưa tô màu...
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa các bài hát nói về quê hương, thủ đô Hà Nội...

- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán các cảnh đẹp của quê hương, đất nước.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về quê hương, đất nước.

+ Yêu cầu: 
- Trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về quê hương, đất nước. Biết giữ gìn sách.

+ Chuẩn bị: 
- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim.
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về quê hương, đất nước.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
+ Yêu cầu: 

- Biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh, biết tính chất của cát và nước.
+ Chuẩn bị:

- Một số loại rau, hoa, cây cảnh trồng ở góc thiên nhiên.

- Khay nhỏ, hột hạt, đất cát, nước, bộ dụng cụ chăm sóc cây...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập trồng và chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
a. Ăn trưa:

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, trẻ ăn chậm…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng nơi quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.
b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt 

động chiều.
4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 11 tháng 5 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:          Đất nước Việt Nam
a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức: 

- Trẻ biết được tên đất nước, biết quốc kỳ của nước Việt Nam.
- Trẻ biết được quê hương là nơi được sinh ra, lớn lên
- Biết Hà Nội là thủ đô của đất nước.
- Biết một số danh lam thắng cảnh của đất nước, và địa phương: Hồ Gươm, Lăng Bác,Đảo Ngọc…
- Biết một số lễ hội truyền thống: Ngày quốc khánh, giỗ tổ Hùng Vương.
+ Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng trả lời được một số câu hỏi của cô.
- Rèn cho trẻ khả năng quan sát, ghi nhớ.
+ Thái độ: 

- Giáo dục trẻ tình yêu quê hương đất nước.
b. Chuẩn bị:
- Hình ảnh về quốc kỳ Việt Nam, một số danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội: Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Gươm, Lăng Bác, Chùa Một Cột, Đền Hùng, Đảo Ngọc .
- Ngày tết nguyên đán, ngày tết trung thu.
- Một số lễ hội truyền thống.
c. Tiến hành:

* Hoạt độnng 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cho trẻ lắng nghe giai điệu bài hát và đoán tên( Yêu Hà Nội).

- Trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt đông 2: Đất nước Việt Nam
 - Cô hỏi trẻ về tên đất nước nơi con đang sống?
* Giới thiệu với trẻ bản đồ Việt Nam.

- Đây là bản đồ Việt Nam, có dạng hình chữ S.

* Quan sát quốc kỳ

- Còn đây là gì

- Lá cờ có màu gì?

- Ở giữa có gì?

- Ngôi sao có màu gì?

- Lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của nước Việt Nam chúng ta màu đỏ tượng trưng cho màu máu của biết bao anh hung đã ngã xuống vì độc lập dân tộc của tổ quốc * Quan sát bức tranh ngày tết 
- Đất nước ta còn có rất nhiều ngày lễ lớn nữa con biết những ngày lễ gì?

- Vào ngày tết nguyên đán thì các con thường làm gì?

- Để trẻ kể về ngày tết trong tiềm thức của trẻ
- Cho trẻ quan sát hình ảnh tết trung thu và trò chuyện với trẻ về ngày tết trung thu.
* Quan sát hình ảnh thủ đô Hà Nội.

- Trò chuyện về thủ đô Hà Nội, về  Hồ Gươm.

- Các con nhìn xem đây là đâu nào?

- Hồ có gì đặc biệt ? - Ở giữa hồ có gì?

- Xung quanh hồ có gì?

- Các con có biết vì sao hồ có tên gọi là hồ gươm không?

- Hồ có tên là Hồ Gươm vì ngày xưa khi vua Lê Lợi trả gươm lại cho Long Quân ở hồ này vì vậy hồ có tên gọi là hồ gươm hay Hồ Hoàn Kiếm.

* Cho trẻ quan sát hình ảnh lăng Bác Hồ, Văn miếu quốc tử giám, chùa một cột và trò chuyện với trẻ về các danh thắng trên.
- Cho trẻ quan sát Đền Hùng, Đảo Ngọc và trò chuyện với trẻ về các địa danh trên.
* Giáo dục: Trẻ biết yêu quý, giữ gìn và bảo tồn các danh lam thắng cảnh của đất nước.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô cho trẻ hát : quê hương tươi đẹp
3. Chơi, hoạt động ở các góc:     
- Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, nấu ăn.

- Góc xây dựng: Xây khu du lịch.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu các danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời: Dạo chơi sân trường.
TCVĐ: Kéo co.

Chơi tự do

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về những gì trẻ nhìn thấy trên sân trường. Trẻ biết cách chơi trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ. 

- Trẻ biết yêu quý và bảo vệ trường lớp. Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Dạo chơi sân trường:

- Cô dắt trẻ ra sân và đi dạo vòng quanh sân trường từ 2-3 vòng.

- Cô đặt các câu hỏi gợi mở cho trẻ nói lên những điều trẻ nhìn thấy trên sân trường.

- Cô giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ trường lớp.

* Hoạt động 2: TCVĐ “kéo co”.
- Cô nêu tên trò chơi.

- Cô nói cách chơi: Chia các thành viên tham gia thành 2 đội, mỗi đội có số thành viên bằng nhau, tương đương ngang sức nhau, xếp thành 2 hàng dọc đối diện nhau. Mỗi đội thường chọn thành viên có sức khỏe tốt để đứng ở vị trí đầu tiên (tùy theo chiến thuật của mỗi đội chơi), mỗi thành viên tham gia kéo co nắm chặt sợi dây thừng của bên mình lại. Khi có tín hiệu của ban tổ chức thì các thành viên tham gia tiến hành kéo sao cho dây thừng về phía bên mình.

- Luật chơi: Bên nào bị kéo về vạch ranh giới trước sẽ bị thua.
- Cô cho trẻ chơi.

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do

- Ch trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Ôn lại 1 số kĩ năng thoát hiểm

a. Yêu cầu:

- Trẻ kể được 1 số kĩ năng thoát hiểm đã học 
- Trẻ biết yêu quý và tự hào về quê hương, đất nước của mình.

b. Chuẩn bị: 
- Tranh ảnh về 1 số kĩ năng thoát hiểm .

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề.

- Cô hỏi trẻ về 1 số kĩ năng thoát hiểm mà trẻ biết

- Cho trẻ kể tên và cách thoát khỏi nguy hiểm
- Cô khái quát lại cho trẻ 1 số kĩ năng như: kêu, gọi người khi có người muốn bắt cóc, cách xử lí khi có đám cháy...

- Cô giáo dục trẻ thông qua nội dung. Cho trẻ hát bài yêu thích.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

Thứ 3 ngày 12 tháng 5 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:  Bò qua 5-6 điểm dích dắc cách nhau 1,5 m
                         theo đúng yêu cầu.
a.Mục đích, yêu cầu
+ Kiến thức
- Trẻ nhớ tên vận động “ Bò qua 5 – 6 điểm dích dắc cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu”
- Trẻ biết tập bài thể dục phát triển chung. Thuộc các động tác
- Trẻ biết bò theo đường dích dắc bằng bàn tay cẳng chân qua 5 – 6 điểm cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu.
- Biết chơi trò chơi vận động chuyền bóng qua đầu.
+Kỹ năng
- Rèn kỹ năng bò cho trẻ.
- Qua TCVĐ rèn luyện sự  kéo léo, nhanh nhẹn của đôi tay.
+Thái độ
- Trẻ có ý thức nề nếp trong luyện tập
b.Chuẩn bị:
- Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ. Trang phục cô và trẻ gọn gàng.
- Bóng cho trẻ chơi trò chơi. Đường dích dắc gồm 5 chướng ngại vật.
c.Tiến hành:

*Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

+ Khởi động
Cô cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với các động tác đi kiễng gót, đi cúi người, đi nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô.

+Trọng động: Bài tập PTC
- Động tác tay: Hai tay đưa sang ngang rồi  lên cao ( 2L/8N)
- Động tác chân: Hai tay đưa sang ngang rồi đưa ra trước đồng thơi khụy gối.( 2L/8N)
- Động tác lườn: Hai tay chống hông rồi quay người sang trái 45 độ,rồi quay người sang phải 45 độ ( 2L/8N)
- Động tác bật: Bật chụm và tách chân.(2L/8N)
=> Giáo dục trẻ mặc trang phục phù hợp với thời tiết.
*Hoạt động 2: Bò qua 5-6 điểm dích dắc cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.

* Vận động cơ bản. “Bò qua 5-6 điểm dích dắc cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
Cô giới thiệu tên bài tập
- Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích.
- Cô vừa thực hiện vận động gì?
- Cô làm mẫu lần 2: Vừa làm vừa giải thích.
TTCB: Cô đứng thẳng sau khi có hiệu lệnh cô cúi người  2 bàn tay đặt trước vạch chuẩn, mắt nhìn thẳng khi có hiệu lệnh bò, cô bò bằng bàn tay, cẳng chân. chân nọ tay kia, bò dích dắc từ điểm xuất phát qua các điểm chướng ngại vật rồi bò về đích, sau đó đi về phía cuối hàng.
- Cô mời 2 trẻ lên tập  ( Cho trẻ nhận xét- cô sửa sai).
+ Lần lượt từng trẻ trong lớp
+ Nhóm, cá nhân tập
( cô quan sát và khen ngợi trẻ)
- Hỏi lại trẻ tên bài tập
- Nhận xét bài tập của trẻ 

+, Trò chơi VĐ: Chuyền bóng 
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi
Cô chia lớp thành 2 hàng.Bạn đầu hàng cầm bóng bằng 2 tay.Khi có hiệu lệnh chuyền bóng thì sẽ cầm bóng bằng 2 tay đưa lên đầu, hơi ngả tay về phía sau.Bạn thứ 2 đón bóng bằng 2 tay rồi làm lại động tác tương tự đề chuyền bóng cho bạn tiếp theo.Cứ như vậy chuyền bóng đến bạn cuối hàng.

*HĐ 3: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ chơi
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ
- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng, chuyển hoạt động .        
3. Chơi, hoạt động ở các góc:    
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn.

- Góc xây dựng: Xây khu du lịch.

- Góc nghệ thuật: Hát về quê hương và thủ đô Hà Nội.
- Góc thiên nhiên: Trồng và chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời: HĐ đọc sách góc thư viện “Tên sách: ‘’Dê con nhanh trí”
TCDG: Chi Chi Chành Chành

Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên truyện: ’Dê con nhanh trí.
- Trẻ nhận biết được một số nhân vật: Dê mẹ, Dê con, Chó Sói.
- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện.

- Trẻ trả lời được một số câu hỏi của cô to, rõ ràng rành mạch.
- Trẻ biết lật mở sách đúng trình tự, nhẹ nhàng và xem sách cùng cô.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động đọc sách.

- Chơi trò chơi hứng thú.

b. Chuẩn bị:
- Truyện tranh: ’Dê con nhanh trí.
- Góc thư viện có giá sách thấp, phù hợp tầm với trẻ.

 c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: HĐ đọc sách góc thư viện “Sách truyện: ’Dê con nhanh trí”
- Dẫn trẻ tới vị trí góc thư viện. Trò chuyện về điểm nổi bật của góc.

- Cô giáo dục trẻ thực hiện tốt một số nội quy góc thư viện.

- Cho trẻ đi một vòng để quan sát và chọn câu chuyện: Dê con nhanh trí.
- Cô đọc cho trẻ nghe từ đầu đến hết câu chuyện, cô đặt một số câu hỏi với trẻ, gợi ý để trẻ trả lời.

- Cô gợi ý để trẻ về nhóm, hướng dẫn trẻ cách lật, mở từng trang sách, cách đọc.

- Cô lần lượt đi đến các nhóm, tương tác, hỗ trợ phù hợp.
- Sau khi trẻ xem xong truyện, cô đến gợi hỏi về câu chuyện trẻ đã nghe cô đọc.

- Trò chuyện cùng trẻ về nội dung câu chuyện.
- Sau khi trẻ xem xong cho trẻ cất truyện đúng nơi quy định.

* Hoạt động 2: TCDG: Chi Chi Chành Chành

- Cô nói cách chơi và tổ chức chơi cùng trẻ.
- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh sạch sẽ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cô gợi hỏi xem trẻ chơi trò chơi gì?

- Giáo dục trẻ chơi an toàn, đoàn kết.
- Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Ôn tập các nhóm chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt.

a. Mục đích – Yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ nhận biết, phát âm đúng các chữ cái đã học.
- Hứng thú chơi các trò chơi nhận biết, phân biệt các chữ cái.
+ Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng phát âm, kỹ năng phân biệt, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- Phát triển khả năng quan sát, tư duy, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
+ Thái độ:
- Trẻ hứng thú, chú ý tham gia vào các hoạt động.
b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô và trẻ:

- Thẻ chữ, tranh các loại hoa quả có chứa chữ cái đã học, hột hạt, vỏ hến cho trẻ xếp chữ. Vòng thể dục. 

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Gây hứng thú.
- Cô kể cho trẻ nghe một câu chuyện về các chữ cái.
* Hoạt động 2. Ôn tập các nhóm chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt.

* Ôn các chữ cái đã học.
- Cô cho trẻ ôn các chữ cái dưới hình thức tổ chức các trò chơi:
+ TC1: “Thi ai nhanh”
Cách chơi: Cô giơ thẻ chữ và cho trẻ phát âm chữ cái hoặc ngược lại cô phát âm chữ cái cho trẻ giơ thẻ chữ.
+ TC2: Cho trẻ thi tìm các chữ cái  đã học trong các từ chỉ các loại hoa, quả.
Cách chơi: Chia trẻ thành 3 đội sau đó cô đưa từng tranh có từ dưới tranh ra cho trẻ quan sát, đội nào rung chuông nhanh sẽ dành quyền trả lời. Trả lời đúng sẽ được tặng một món quà, đội nào được nhiều quà đội đó thắng cuộc.
+ TC3: Cho trẻ xếp chữ cái bằng hột hạt.
- Trong khi trẻ chơi các trò chơi cô bao quát, động viên, khuyến khích và giúp đỡ trẻ kịp thời.
* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô cho trẻ hát bài: Hòa bình cho bé. Chuyển hoạt động.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………
Thứ 4 ngày 13 tháng 5 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học: Tách các nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 10 bằng nhiều cách khác nhau và đếm.
a.Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức
- Trẻ biết cách tách các nhóm có số lượng trong phạm vi 10  thành 2 phần theo các cách khác nhau và đếm.

+ Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng nhận biết, kỹ năng đếm, kỹ năng tách gộp và kỹ năng trả lời câu hỏi.

-  Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ cho trẻ.

+ Thái độ
- Giáo dục trẻ có ý thức trong học tập.
b. Chuẩn bị
- Máy tính, máy chiếu, que chỉ. Giáo án  PowerPoint, thẻ số 1 - 10

- ĐD của cô: Các nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng 8,9,10 đặt xung quanh lớp, hột hạt mỗi cháu có 10 hạt.
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài "Tập đếm"

- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào hoạt động

*Hoạt động 2: Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm.
* Ôn gộp trong phạm vi 10
*TC1: Vỗ tiếp cho đủ 10: Cô vỗ số tiếng bất kì ít hơn 10 và cho trẻ vỗ tiếp cho đủ 10 tiếng .

- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần

*Tách nhóm 10 đối tượng thành 2 phần bằng nhiều cách khác nhau.
*Tách theo ý thích:
- cho trẻ xếp tất số hạt trong rổ con của trẻ thành hàng ngang.
- Chúng mình đếm xem có tất cả bao nhiêu hạt? Đặt thẻ số mấy?

- Các con hãy tách 10 bạn hạt ra làm hai phần theo ý thích của các con

- Cô bao quát và hỏi trẻ tách như thế nào? Con tách làm hai phần, mỗi phần có mấy? một phần có 1 và một phần có 9. Cho trẻ đặt thẻ số tương ứng vào hai nhóm.(1 và 9)

- Gộp tất cả các hạt vào chung một nhóm thì lại được mấy bạn thỏ? Cho trẻ gộp số hạt ở hai nhóm vào chung một nhóm.

*Hỏi trẻ về các cách tách khác.
*Tách theo yêu cầu:
- Cho trẻ xếp tất cả số hạt thành hàng ngang. Đếm và đặt thẻ số tương ứng.

- Cô nêu 1 phần, yêu cầu trẻ xác định phần còn lại.

- Gộp tất cả số hạt vào một nhóm chúng ta có mấy ?

- Tương tự cho trẻ tách: 2-8, 3-7, 4-6, 5-5.

- Cô nhắc lại cách tách trên để khắc sâu kiến thức cho trẻ.

*Phần 3: Luyện tập
* Trò chơi 1: “Tập tầm vông”
- Cô hỏi lại trẻ cách chơi, luật chơi

- Cô nói cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần

* Trò chơi 2: “Đội nào nhanh hơn”
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần

- Cô chú ý bao quát trẻ chơi, nhận xét kết quả sau khi chơi       
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Bán thực phẩm, nấu ăn.

- Góc xây dựng: Xây khu du lịch.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán về quê hương và thủ đô Hà Nội.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về quê hương, đất nước.

4. Chơi ngoài trời: Trò chuyện về quê hương của bé.
TCVĐ: Tung và bắt bóng.

Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết kể về cảnh đẹp của làng quê mình.

- Trẻ trả lời to, rõ ràng.
- Trẻ biết yêu quý và tự hào về quê hương, đất nước. 

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. 

- Bóng. Đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về quê hương của bé.

- Cô và trẻ hát và vận động theo nhạc bài hát “Quê hương tươi đẹp”.

- Trò chuyện về quê hương của trẻ
- Cho trẻ trò chuyện về cảnh làng quê mình.

- Cô đặt các câu hỏi cho trẻ trả lời:

- Quê hương mình có những cảnh đẹp gì?

- Cho trẻ kể những cảnh đẹp của quê hương ( Đồng lúa, đình làng, vườn cây Bác Hồ, con đường...)

- Cô giáo dục trẻ biết yêu quý và tự hào về quê hương.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Tung và bắt bóng”.

- Cô nêu tên trò chơi

- Cách chơi: Cho trẻ đứng thành vòng tròn theo nhóm, lần lượt các bạn sẽ tung bóng cho bạn mình ở trong nhóm và bắt bóng bằng 2 tay.

- Luật chơi: những bạn không bắt được bóng sẽ phải hát, hoặc nhảy lò cò
- Cô cho trẻ chơi.

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Giải câu đố về một số danh lam thắng cảnh

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết lắng nghe và giải được các câu đố của cô giáo về cách danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước

- Trẻ biết yêu quê hương đất nước và tự hào về quê hương mình.
b. Chuẩn bị: - Câu đố về các danh lam thắng cảnh.
c. Tiến hành:

- Cho trẻ hát bài quê hương em.

- Giáo dục trẻ yêu quê hương, đất nước.

- Cô đọc lần lượt từng câu đố cho trẻ giải đố. Khuyến khích trẻ giải đố.

- Cho trẻ xem tranh về địa danh đó.

- Cô nói cho trẻ nghe về một vài đặc điểm của địa danh đó.

 Hồ nào sóng biếc vỗ bờ

Vua lê trả kiếm rùa đưa đi giùm?

                                ( Hồ Hoàn Kiếm)

Một vùng trời nước mênh mông

Bâng khuâng truyền thuyết Trâu vàng truyền lưu

Tiếng chuông Trấn Quốc chiều chiều

Thăng Long nghìn thuở bao nhiêu tình người.

                                         Là hồ nào?( Hồ Tây)

Ở đâu có núi ngũ hành

Đứng ngay bên biển đêm ngày sóng xô?

                          ( Thành phố Đà Nẵng)
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:
…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

Thứ 5 ngày 14 tháng 5 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học: Truyện: “Sự tích Hồ Gươm”

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên truyện, nhân vật trong truyện, biết về nội dung truyện, 

+ Kỹ năng:

- Trẻ biết trả lời đủ câu, rõ rang, mạch lạc.

- Trẻ có kĩ năng kể chuyện cùng cô
+ Thái độ:

- Thông qua câu chuyên giáo dục cho trẻ biết yêu quê hương đất nước..

b. Chuẩn bị: 

- Tranh minh họa câu chuyện Sự tích Hồ Gươm.

- Máy tính có lời kể và hình ảnh câu chuyện.

- Nhạc bài hát: Yêu Hà Nội.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cho trẻ hát bài hát “Yêu Hà Nội”

- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Truyện: “Sự tích Hồ Gươm”

- Cô cho trẻ xem tranh và đoán tên câu truyện
- Cô kể cho trẻ nghe lần 1
- Cô nói với trẻ nội dung truyện. “Truyện kể về sự tích của Hồ gươm vì rùa vàng đã dâng thanh gươm báu để giết gặc minh và sự hoàn trả gươm của vua trên hồ Tả Vọng cho thần rùa”

- Cô kể lần 2: Kết hợp tranh minh hoạ truyện.

+ Đàm thoại- trích dẫn – giảng giải.
- Cô vừa kể truyện gì? Sự tích Hồ gươm

- Trong truyện có những ai?

- Quân lính vớt được gì khi đi trên hồ? 

- Rùa thần nói gì với quân lính? 

- Mấy người lính như thế nào khi nghe rùa nói? 

- Lê Lợi đã dùng thanh gươm đó để làm gì? 

- Khi vua và quân lính dạo chơi trên Hồ thì chuyện gì xảy ra? 

- Rùa vàng đã nói gì? 

- Khi nghe rùa vàng đòi gươm thì nhà vua như thế nào? 

- Nhà vua trả gươm như thế nào? 

- Từ đó nhân dân ta đã làm gì? 

* GD: Thông qua câu chuyên giáo dục cho trẻ biết yêu quê hương đất nước, bảo vệ cảnh quan đất nước bảo vệ môi trường

- Cô là người dẫn truyện,trẻ kể lại truyện cùng cô

*Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô nhận xét tiết học và cho trẻ hát bài: Quê hương tươi đẹp - kết hợp cất đồ dùng.

3. Chơi, hoạt động ở các góc: 
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn.

- Góc xây dựng: Xây khu du lịch.

- Góc nghệ thuật: Hát về quê hương và thủ đô Hà Nội.
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.     
4. Chơi ngoài trời:    Trò chuyện về thời tiết.
TCDG: Lộn cầu vồng.

Chơi tự do.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về thời tiết
- Biết chơi trò chơi: Lộn cầu vồng.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.
- Cho trẻ hát bài “Trời nắng, trời mưa”.
- Các con vừa hát bài hát gì?

- Chúng mình có muốn đi dạo cùng cô không?

- Trẻ xếp hàng và quan sát theo gợi ý của cô giáo.
- Các con hãy quan sát kỹ và cho cô biết thời tiết hôm nay thế nào?

- Con ngước nhìn lên trời có nhìn thấy những đám mây không? chúng có đặc điểm gì?

- Con có biết tại sao ta lại nhìn rõ những đám mây nhỉ? và khi ngước nhìn lên trời đôi mắt của chúng ta thế nào?

- Con thấy thời tiết vào buổi sáng và thời tiết vào buổi trưa có gì thay đổi?

- Thời tiết như thế này các con phải mặc quần áo như thế nào?

- Chúng mình có biết bây giờ là mùa gì không? Thời tiết ra sao?

- Vậy chúng mình phải làm gì để bảo vệ cơ thể luôn khỏe mạnh?
- Cô nhấn mạnh cho trẻ hiểu rõ về đặc điểm của thời tiết hôm nay và giáo dục 

nhắc nhở trẻ có ý thức bảo vệ sức khoẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết, ăn
uống đủ chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ăn chín uống nước đun sôi để có một sức khoẻ tốt

* Hoạt động 2: TCDG “Lộn cầu vồng”.

- Cách chơi như sau: Cô cho các bạn kết đôi đứng đối mặt nhau nắm tay nhau cùng lắc tay theo nhịp của bài bài đồng dao: Lộn cầu vồng

Lộn cầu vồng

Nước trong nước chảy

Có chị mười ba

Hai chị em ta

Cùng lộn cầu vồng

Hát đến “cùng lộn cầu vồng” hai bạn cùng xoay người và lộn đầu qua tay của bạn kia. Sau câu hát hai con sẽ đứng quay lưng vào nhau và tiếp tục hát bài đồng dao rồi quay trở lại vị trí ban đầu.

- Luật chơi: Khi cô đọc đến tiếng cuối cùng của bài đồng dao thì cả hai trẻ cùng xoay nửa vòng tròn để lộn cầu vòng. Nếu đôi nào không lộn được thì sẽ  phải nhảy lò cò .

- Các con đã rõ luật chơi chưa nào?

- Cô  cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Sau khi chơi cô nhận xét, động viên và khuyến khích trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Cô nhận xét, cho trẻ vệ sinh rửa tay
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Vệ sinh, lau rửa đồ dùng đồ chơi.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết Vệ sinh lau rửa đồ dùng đồ chơi cùng cô giáo.

b. Chuẩn bị: - Chậu đựng nước, khăn lau....
c. Tiến hành:

+ Vệ sinh, lau rửa đồ dùng đồ chơi.

- Cho trẻ lau rửa đồ dùng đồ chơi cùng cô.

- Nhắc nhở trẻ nhẹ nhàng không làm đổ nước, ướt quần áo...

- GD trẻ thường xuyên giữ gìn đồ dùng đồ chơi sạch sẽ, gọn gàng.
+ Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………


Thứ 6 ngày 15 tháng 5 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:    Hát VĐ: Hòa bình cho bé

Nghe hát: Việt Nam quê hương tôi

TCÂN: Bao nhiêu bạn hát      
a. Mục đích - Yêu cầu.

+ Kiến thức: 

- Trẻ biết tên bài hát, thuộc lời bài hát và vận động theo nhịp bài hát “Hòa bình cho bé”
- Trẻ hiểu nội dung bài hát, hát đúng giai điệu của bài hát.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi “Bao nhiêu bạn hát”.
+ Kỹ năng: 
- Trẻ hát đúng giai điệu, hát rõ lời.
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.
+ Thái độ: 

- Thông qua hoạt động giáo dục trẻ biết yêu quý hòa bình và độc lập dân tộc.
b. Chuẩn bị: - Hình ảnh về lá cờ.
- Nhạc bài hát “Hòa bình cho bé” và “Việt Nam quê hương tôi”.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: 
- Cô cho trẻ xem hình ảnh lá cờ Việt Nam và hỏi trẻ cô có gì? Mời trẻ nhận xét.
- Cô dẫn dắt hướng trẻ vào bài.
* Hoạt động 2: Hát VĐ “Hòa bình cho bé”
* Cô và cả lớp hát bài hát
- Các con vừa nghe cô hát bài hát gì? Sáng tác của ai?
+ Cô vừa hát cho các con nghe bài hát ca ngợi hòa bình, mong ước cuộc sống yên vui, hạnh phúc cho trẻ em.
- Để cho bài hát được hay hơn thì các con có ý tưởng gì?

- Ý tưởng của các con rất hay và đều phù hợp với bài hát. Vậy hôm nay các con sẽ cùng nhau thể hiện bài hát kết hợp với vận động vỗ tay theo nhịp và theo tiết tấu chậm của bài hát, các con có đồng ý không nào?

- Bây giờ chúng mình cùng vỗ tay theo nhịp 2/4 của bài hát này nhé! (Trẻ hát và vỗ tay theo nhịp điệu).

- Ngoài vỗ tay theo nhịp 2/4, bài hát còn có thể vỗ tay theo tiết tấu nhanh. Nào cô mời tất cả các con cùng thể hiện bài hát “Hòa bình cho bé” kết hợp với tiết tấu nhanh nào!
- Cho cả lớp thể hiện
- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân hát. (Cô chú ý động viên và sửa sai cho trẻ)
- Cô bao quát, sửa sai cho trẻ (nếu có). 
- Các con ơi! Để cho bài hát sinh động hơn thì chúng ta cũng có thể vừa hát vừa kết hợp với các dụng cụ gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát nữa đấy.

- Vậy bây giờ cô mời cả lớp đi lấy dụng cụ (phách tre) để hát và gõ theo nhịp điệu bài hát nào (trẻ gõ đệm theo nhịp điệu 2/4)

- Ngoài dụng cụ phách tre ra thì Ban tổ chức đã chuẩn bị rất nhiều các dụng cụ âm nhạc khác nhau để chúng mình có thể gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu của bài hát. Và để thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các đội, các đội hãy hội ý để thống nhất lựa chọn 1 dụng cụ âm nhạc và hình thức vận động (gõ đệm theo nhịp điệu hoặc tiết tấu nhanh) để biểu diễn thật hay bài hát này nhé. 

* Nghe hát “Việt Nam quê hương tôi”. Sáng tác: Đỗ Nhuận.
- Trò chuyện về nội dung bài hát
+ Cô hát lần 2: Hát kết hợp nhạc đệm. (Kết hợp múa minh họa)
+ Hát lần 3: Trẻ hưởng ứng cùng cô.
* Trò chơi: “Bao nhiêu bạn hát”.
- Cách chơi: Cô mời 1 bạn lên chơi đội mũ chóp kín, sau đó cô 1 số bạn đứng lên hát, bạn đội mũ chóp kín đoán xem có bao nhiêu bạn đang hát.
- Luật chơi: Bạn đội mũ chóp đoán đúng sẽ được thưởng 1 tràng pháo tay của các bạn nếu đoán sai sẽ phải chơi tiếp hoặc nhảy lò cò.
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần tùy vào hứng thú trẻ. Cô khuyến khích và động viên trẻ.
* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô và trẻ hát bài “Hòa bình cho bé” và chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:   
- Góc phân vai: đóng vai cửa hàng bán thực phẩm.

- Góc xây dựng: Xây lăng Bác.
- Góc học tập: xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về Bác Hồ.
- Góc thiên nhiên: chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời: Bé làm diều giấy.

TCVĐ: Truyền bóng

Chơi tự do.                                      
a. Yêu cầu:

- Trẻ được ra ngoài trời  và thực hành làm chiếc diều bằng giấy
- Trẻ biết cách cắt, dán để tạo ra sản phẩm,biết cách thả cho diều bay.
- Vui chơi đoàn kết an toàn.
b. Chuẩn bị:
- Địa điểm sân trường sạch sẽ. Giấy A4, giấy báo, keo dán, dây, kéo…
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: “Bé làm diều giấy”.
- Cô cho trẻ quan sát chiếc diều.
- Cô có gì đây?
- Diều được làm bằng gì?

- Ai có nhận xét gì về chiếc diều này

- Chúng mình có muốn tự tay làm chiếc diều cho mình không?

- Cho trẻ ngồi theo nhóm thực hiện. Cô bao quát giúp đỡ trẻ.
+ Giáo dục trẻ: Không vứt rác bừa bãi, không làm bẩn trường lớp, giữ gìn sản phẩm của mình
* Hoạt động 2: TCVĐ: Truyền bóng

 - Cách chơi trò chơi như sau:

Chuẩn bị khoảng 2 hoặc 3 quả bóng

Trẻ xếp thành hình vòng tròn, nếu lớp đông có thể chia thành nhiều vòng tròn.

Cứ 10 trẻ sẽ cử ra một trẻ cầm bóng, khi có khẩu lệnh “bắt đầu”, trẻ sẽ bắt đầu chuyền bóng cho bạn bên cạnh, lần lượt theo chiều kim đồng hồ. 

Khi chuyền trẻ sẽ hát theo nhịp: 

 ”Không có cánh
Mà bóng biết bay
Không có chân
Mà bóng biết chạy
Nhanh nhanh bạn ơi
Nhanh nhanh bạn ơi
Xem ai tài, ai khéo
Cùng thi đua nào.”
- Luật chơi của trò chơi chuyền bóng: Khi trẻ làm rơi bóng thì ngay lập tức phải ra ngoài một lần chơi.

Sau khi trẻ đã biết cách chơi, thầy cô có thể cho các đội thi đua với nhau để xem nhóm nào ít người làm rơi bóng nhất sẽ chiến thắng.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi đồ chơi. Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Trò chuyện về ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5

a. Yêu cầu:

-  Trẻ biết ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5…

- Trẻ biết Bác Hồ quê ở Nghệ An, Bác là chủ tích nước đầu tiên, là danh nhân văn hóa thê giới…là vị lãnh tụ được tất cả nhân dân và các em thiếu niên nhi đồng yêu mến.

b. Chuẩn bị: 1 số hình ảnh, vi deo về Bác Hồ
- Các tiết mục văn nghệ về Bác Hồ. 
c. Tiến hành:

   - Đố các bạn biết ngày sinh nhật Bác Hồ là ngày nào?  (ngày 19 / 5:  SN Bác Hồ)
 -  Vì sao mọi người dân VN lại gọi “Bác Hồ là vị cha già kính yêu của dân tộc”?
+   Hình ảnh gì của Bác Hồ trong lớp mình mà các bạn vẫn nhìn thấy hằng ngày?
–  Cô cho trẻ xem đoạn phim tư liệu về Bác Hồ, đàm thoại gợi ý theo nội dung phim 
–  Trò chuyện về các hình ảnh đó
+  Bác Hồ đến thăm trại thiếu nhi, chia kẹo, phát quà cho các cháu …
–  Hỏi lại cảm nhận của trẻ …

- Cùng trẻ hát các bài hát về Bác Hồ..

– Các con lựa chọn hình thức biểu diễn cho nhóm mình :
+  Đọc thơ  “Ảnh  Bác ”, “ Bác Hồ của em” …
+  Hát và múa minh họa bài “Nhớ ơn Bá”, “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn TN nhi đồng”
+  Hợp ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng 
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
KẾ HOẠCH TUẦN II - LỚP 5TA2

CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM
(Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ 11/05 đến 15/05/2026)

	Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng.



	Học
	Truyện: Sự tích Hồ Gươm.
	Đất nước Việt Nam.


	Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm.

	 Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu.

	Hát vđ: Hòa bình cho bé.

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, nấu ăn.

- Góc xây dựng: Xây khu du lịch.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các danh lam thắng cảnh của quê hương đất nước. Hát về quê hương và thủ đô Hà Nội.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về Quê hương, đất nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.


	Chơi ngoài trời
	- Trò chuyện về quê hương của bé.

- TCVĐ: Nhảy bao bố.

- Chơi tự do.


	- Quan sát vườn cây ăn quả.

- TCDG: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự do.
	HĐ đọc sách góc thư viện “Tên sách: Dê con nhanh trí”.
- TCDG: Chi Chi chành chành.
- Chơi tự do.
	- Trò chuyện về thời tiết.

- TCDG: Lộn cầu vồng.
- Chơi TD.
	- Bé làm diều giấy.

-TCVĐ: Truyền bóng

- Chơi tự do.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ


	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa.

- Ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Xem video về chủ đề: “Quê hương, đất nước, 

Bác Hồ”.


	Ôn tập các nhóm chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt
	Giải câu đố về một số danh lam thắng cảnh.


	Vệ sinh, lau rửa đồ dùng đồ chơi.
	Trò chuyện về ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh

- Bình cờ (Bình bé ngoan chiều thứ 6)

- Trả trẻ


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng.

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề: “Quê hương, đất nước, Bác Hồ”.
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: “Đất nước Việt Nam”.

- Trò chuyện với trẻ về bình đẳng giới và quyền của trẻ em.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: 

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tập các động tác tay, chân, lườn, bật kết hợp lời bài hát của chủ đề
- Trẻ biết được ý nghĩa của việc tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.
b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, thoải mái.

c. Tiến hành:

+ Khởi động:

- Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc, xoay các khớp.

+ Trọng động:

- Giới thiệu: Để cho cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn sảng khoái bước vào một ngày học tập chúng ta cùng nhau luyện tập thể dục.

- Thực hiện các động tác theo nhạc bài: “Hoà bình cho bé”
+ Hô hấp: Hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng-“nhạc dạo”.
+ Tay - vai: Hai tay dang ngang, gập tay kết hợp bước chân sang trái, sang phải-“Cờ hoà bình.....biếc xanh”.

+ Lườn: Hai tay chống hông quay người sang hai bên. “ kìa đàn bồ câu...hiền hoà”.

+ Chân: Đá chân ra trước, ra sau- “Hoà bình...môi bé xinh”.

+ Bật: Bật đưa người lên cao- “Nhịp nhàng...bé ngoan”.

- Trò chơi: Lộn cầu vồng

+ Hồi tĩnh, kết thúc.

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.

2. Chơi, hoạt động góc:

a. Góc phân vai: cửa hàng bán thực phẩm, nấu ăn
+ Yêu cầu: Trẻ biết đóng vai người bán và mua hàng, biết đóng vai người nấu ăn.
- Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi. Chơi đoàn kết và không phân 

biệt bạn trai, bạn gái làm công việc nấu ăn hay bán hàng.
+ Chuẩn bị: 

- Bộ bán hàng: Các loại thực phẩm, rau, củ, quả, bánh bằng đồ chơi.
- Bộ đồ chơi nấu ăn, tiền giả.
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ chơi đóng vai chủ cửa hàng thực phẩm.
- Đóng vai đầu bếp nấu các món ăn đặc trưng của quê hương.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

b. Góc xây dựng: Xây khu du lịch.
+ Yêu cầu: Trẻ biết xây khu du lịch. Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.
+ Chuẩn bị: Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, ghạch, cây cối, hoa, cây cảnh, cỏ.
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi. ( Cô gợi ý cho cả trẻ nam và nữ chơi xây dựng. Không chỉ các bạn nam rất giỏi xây dựng mà các bạn nữ cũng rất khéo léo trong việc xây dựng)
- Cho trẻ xây dựng khu du lịch...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các cảnh đẹp của quê hương, đất nước; hát về quê hương và thủ đô Hà Nội.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ, cắt dán theo chủ đề.
+ Chuẩn bị: 

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ một số cảnh đẹp quê hương, đất nước chưa tô màu...
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa các bài hát nói về quê hương, thủ đô Hà Nội...

- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán các cảnh đẹp của quê hương, đất nước.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về quê hương, đất nước.

+ Yêu cầu: 
- Trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về quê hương, đất nước. Biết giữ gìn sách.

+ Chuẩn bị: 
- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim.
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về quê hương, đất nước.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
+ Yêu cầu: 

- Biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh, biết tính chất của cát và nước.
+ Chuẩn bị:

- Một số loại rau, hoa, cây cảnh trồng ở góc thiên nhiên.

- Khay nhỏ, hột hạt, đất cát, nước, bộ dụng cụ chăm sóc cây...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập trồng và chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
a. Ăn trưa:

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, trẻ ăn chậm…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng nơi quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.
b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt 

động chiều.
4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 11 tháng 5 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:         
Truyện: “Sự tích Hồ Gươm”
a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên truyện, tác giả, nhân vật trong truyện, hiểu nội dung truyện, “Truyện kể về sự tích của Hồ gươm vì rùa vàng đã dâng thanh gươm báu để giết gặc minh và sự hoàn trả gươm của vua trên hồ Tả Vọng cho thần rùa”

+ Kỹ năng:

- Trẻ biết trả lời đủ câu, rõ rang, mạch lạc.

- Rèn luyện và phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ, thẻ hiện được ngữ điệu của các nhân vật trong truyện.

+ Thái độ:

- Thông qua câu chuyên giáo dục cho trẻ biết yêu quê hương đất nước, bảo vệ cảnh quan đất nước bảo vệ môi trường.

b. Chuẩn bị: 

- Tranh minh họa câu chuyện Sự tích Hồ Gươm.

- Máy tính có lời kể và hình ảnh câu chuyện.
- Nhạc bài hát: Yêu Hà Nội.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cho trẻ đọc bai thơ “ Bác hồ của em”

- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Truyện: “Sự tích Hồ Gươm”
- Lần 1: Cô kể diễn cảm:

- Hỏi trẻ tên truyện, thể loại truyện

- Cô hỏi trẻ nội dung truyện. “Truyện kể về sự tích của Hồ gươm vì rùa vàng đã dâng thanh gươm báu để giết gặc minh và sự hoàn trả gươm của vua trên hồ Tả Vọng cho thần rùa”

- Cô kể lần 2: Kết hợp tranh minh hoạ truyện.

+ Đàm thoại- trích dẫn – giảng giải.
- Cô vừa kể truyện gì? Sự tích Hồ gươm

- Trong truyện có những ai?

- Quân lính vớt được gì khi đi trên hồ? 

- Rùa thần nói gì với quân lính? 

- Mấy người lính như thế nào khi nghe rùa nói? 

- Lê Lợi đã dùng thanh gươm đó để làm gì? 

- Khi vua và quân lính dạo chơi trên Hồ thì chuyện gì xảy ra? 

- Rùa vàng đã nói gì? 

- Khi nghe rùa vàng đòi gươm thì nhà vua như thế nào? 

- Nhà vua trả gươm như thế nào? 

- Từ đó nhân dân ta đã làm gì? 

* GD: Thông qua câu chuyên giáo dục cho trẻ biết yêu quê hương đất nước, bảo vệ cảnh quan đất nước bảo vệ môi trường

+ Cô cho kể chuyện cùng cô.
- Cô là người dẫn truyện,trẻ kể lại truyện cùng cô

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cho trẻ hát bài hát “Yêu hà Nội”
3. Chơi, hoạt động ở các góc:     
- Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, nấu ăn.

- Góc xây dựng: Xây khu du lịch.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu các danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời: 

                                  Trò chuyện về quê hương của bé.
                                          TCVĐ “Nhảy bao bố”

 Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết kể về cảnh đẹp của làng quê mình.
- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và diễn đạt lời nói. Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết yêu quý và tự hào về quê hương, đất nước. Biết đoàn kết với bạn bè, giữ gìn đồ chơi ngoài trời.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. 
- Bóng. Đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về quê hương của bé.
- Cô tập trung trẻ giới thiệu buổi dạo chơi, đối tượng quan sát, nhắc trẻ khi ra sân đi nhẹ nhàng không chen lấn, xô đẩy nhau, điểm danh trẻ và chốt số trẻ ra sân hoạt động.
- Cô và trẻ hát và vận động theo nhạc bài hát “Quê hương tươi đẹp”.
- Trò chuyện về nội dung bài hát.
- Cho trẻ trò chuyện về cảnh làng quê mình.

- Cô đặt các câu hỏi cho trẻ trả lời:

- Quê hương mình có những cảnh đẹp gì?

- Cho trẻ kể những cảnh đẹp của quê hương ( Đồng lúa, đình làng, vườn cây Bác Hồ, con đường...)

- Cô giáo dục trẻ biết yêu quý và tự hào về quê hương.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Nhảy bao bố”

- Cô giới thiệu tên TC và cách chơi.

- Chia các thành viên tham gia trò chơi thành các đội có số lượng người bằng nhau và xếp thành hàng dọc song song nhau. Các bao bố để sẵn dưới chân người chơi.
- Khi trọng tài ra hiệu lệnh bắt đầu, người đứng đầu hàng xỏ bao bố vào người và nhảy về vạch đích.
- Khi người thứ nhất cán đích thành công người thứ 2 cùng đội chơi tiếp tục xỏ bao bố và nhảy tiếp về đích. 
- Các thành viên cùng đội cần phối hợp nhịp nhàng, tranh thủ thời gian và ra sức nhảy nhanh nhất về đích. Đội có toàn bộ thành viên về đích là trước là đội chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô nhận xét, động viên, tuyên dương trẻ.  
* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
- Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Xem video về chủ đề “Quê hương, đất nước, Bác Hồ”
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết nội dung của chủ đề.

- Trẻ biết yêu quý và tự hào về quê hương, đất nước của mình.
b. Chuẩn bị: Ti vi, video chủ đề Quê hương, đất nước, Bác Hồ.
c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề.

- Cô giới thiệu băng đĩa và mở video cho trẻ xem.

- Cô trò chuyện với trẻ về nội dung video trẻ vừa được xem.

- Cô giáo dục trẻ thông qua nội dung. Cho trẻ hát bài yêu thích.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

Thứ 3 ngày 12 tháng 5 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:  
 Đất nước Việt Nam
a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức: 

- Trẻ biết được tên đất nước, biết quốc kỳ của nước Việt Nam.
- Trẻ biết được quê hương là nơi được sinh ra, biết đặc sản của quê hương.
- Biết Hà Nội là thủ đô của đất nước.
- Biết một số danh lam thắng cảnh của đất nước: Hồ Gươm, Lăng Bác,…
- Biết một số lễ hội truyền thống: Ngày quốc khánh, giỗ tổ Hùng Vương.
+ Kỹ năng: 
- Trẻ có kỹ năng trả lời được một số câu hỏi của cô.
- Phát triển óc quan sát, tính tò mò, ham hiểu biết ở trẻ.
+ Thái độ: 
- Giáo dục trẻ tình yêu quê hương đất nước, trân trọng các truyền thống dân tộc. Có ý thức giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, không vứt rác bừa bãi.
b. Chuẩn bị:
- Hình ảnh về quốc kỳ Việt Nam, một số danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội: Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Gươm, Lăng Bác, Chùa Một Cột.
- Ngày tết nguyên đán, ngày tết trung thu.
- Một số lễ hội truyền thống.
c. Tiến hành:
* Hoạt độnng 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô và trẻ hát bài: Hòa bình cho bé.

- Trò chuyện hướng trẻ vào bài.
* Hoạt đông 2: Đất nước Việt Nam
 - Mỗi đất nước đều có một tên gọi riêng, một quốc kỳ đặc trưng, đất nước của chúng ta cũng vậy.

- Các bé có biết tên của đất nước chúng ta là gì không nào?

* Quan sát bản đồ Việt Nam.

- Đây là bản đồ Việt Nam, bản đồ nước ta chảy dài từ bắc vào nam cong cong có dạng hình chữ S.

* Quan sát quốc kỳ

- Còn đây là gì

- Lá cờ có màu gì?

- Ở giữa có gì?

- Ngôi sao có màu gì?

- Lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của nước Việt Nam chúng ta màu đỏ tượng trưng cho màu máu của biết bao anh hung đã ngã xuống vì độc lập dân tộc của tổ quốc * Quan sát ngày tết nguyên đán

- Đất nước ta còn có rất nhiều ngày lễ lớn nữa con biết những ngày lễ gì?

- Vào ngày tết nguyên đán thì các con thường làm gì?

- Con được ăn những món ăn gì?

- Con còn biết những ngày lễ gì nữa?

- Vào ngày tết trung thu con thường làm gì?

* Quan sát hình ảnh thủ đô Hà Nội.

- Hà Nội là thủ đô của đất nước Việt Nam chúng ta đấy.

* Quan sát Hồ Gươm.

- Các con nhìn xem đây là đâu nào?

- Hồ có gì đặc biệt ? - Ở giữa hồ có gì?

- Xung quanh hồ có gì?

- Các con có biết vì sao hồ có tên gọi là hồ gươm không?

- Hồ có tên là Hồ Gươm vì ngày xưa khi vua Lê Lợi trả gươm lại cho Long Quân ở hồ này vì vậy hồ có tên gọi là hồ gươm hay Hồ Hoàn Kiếm.

“Rủ nhau xem cảnh Hồ Gươm

Xem cầu Thê Húc xem đền Ngọc Sơn”

- Ở Hồ Gươm còn có một cây cầu rất đẹp đó là cầu Thê húc, cầu thê húc nghĩa là giữ lại ánh sáng đẹp của mặt trời, cầu thê húc dẫn đến đền ngọc sơn.

- Bạn nào được bố mẹ đưa đi thăm Hồ Gươm rồi ?

- Vào những ngày lễ lớn như ngày quôc khánh, Tết Nguyên Đán ở Hồ Gươm còn diễn ra nhiều màn bắn pháo hoa vô cùng đặc sắc đấy các bé ạ!

* Quan sát lăng Bác Hồ.

- Các con có biết đây là đâu không ?

- Đây chính là lăng Bác Hồ! đây chính là nơi đặt thi hài của Bác Hồ đấy, Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta khi bác còn sống Bác luôn luôn quan tâm đến tất cả mọi người, người ta xây dựng Lăng Bác để bác yên nghỉ giấc ngàn thu. Hằng năm có rất nhiều du khách trong và ngoài nước vào Lăng kính viếng Bác.

* Mở rộng: Ngoài Hồ Gươm ra thủ đô Hà Nội còn có rất nhiều địa danh nổi tiếng khác như: Chùa Một Cột, Văn Miếu Quốc Tử Giám.

- Chùa Một Cột là một địa danh nổi tiếng chùa có tên gọi như vậy là do chùa được đặt trên một phiến đá.

- Văn Miếu Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của nước ta, ngày nay nó à nơi tham quan của nhiều du khách trong và ngoài nước đồng thời cũng là nơi khen tặng của những học sinh có thành tích học xuất sắc.

- Chúng mình nhớ khi nào được bố mẹ đưa đi tham quan thủ đô Hà Nội hãy ghé thăm nhé!

* Giáo dục: Đất nước ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng chúng mình phải biết yêu quý trân trọng các truyền thống, nét văn hóa lâu đời của dân tộc.Khi các con được bố mẹ đưa đi tham quan các địa danh nổi tiếng chúng mình nhớ giữ gìn môi trường sạch sẽ không vứt rác bừa bãi các con nhớ chưa nào.
* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô cho trẻ hát bài: Yêu Hà Nội. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:    
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn.

- Góc xây dựng: Xây khu du lịch.

- Góc nghệ thuật: Hát về quê hương và thủ đô Hà Nội.
- Góc thiên nhiên: Trồng và chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời: 

                               Quan sát vườn cây ăn quả.
                               TCDG: Bịt mắt bắt dê.
                               Chơi tự do.
a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết quan sát và nhận xét về một số 1 số cây ăn quả.
- Biết chơi trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, ghi nhớ, chú ý.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết trồng và chăm sóc vườn rau.
b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Phấn, khăn.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Quan sát vườn cây ăn quả.
- Cô cho trẻ đi dạo 2-3 vòng quanh sân và quan sát vườn cây ăn quả.

- Cô đặt các câu hỏi và trò chuyện với trẻ về tên gọi, màu sắc đặc điểm của các loại cây có trong vườn.
- Hỏi trẻ cây có tên gì? Khi có hoa quả sẽ có đặc điểm gì?

- Giáo dục trẻ ăn nhiều trái cây để bổ sung đầy đủ chất cho cơ thể.
- Cô hỏi trẻ tên một số loại cây ăn quả khác mà trẻ biết.
- Hỏi trẻ cách chăm sóc để cho vườn cây ăn quả để cây  luôn xanh tốt.
* Hoạt động 2: TCDG: Bịt mắt bắt dê.
* Cách chơi:
- Chọn khoảng sân rộng, bằng phẳng, sạch sẽ,thoáng mát.Lấy một chiếc khăn nhỏ, không nhìn qua được.Người chơi đứng xung quanh thành hàng rào(rộng khoảng từ 5 -7m)cùng vỗ tay cho các bạn chơi.
- Chọn 2 người vào chơi.Một người làm dê, một người đi bắt dê.Cả 2 đều bịt mắt.
- Giáo viên hướng dẫn đưa 2 bạn vào giữa vòng, đứng quay lưng vào nhau, cách một cánh tay.Quy định ai là người làm dê và ai là người đi tìm..Dê phải vừa đi vừa kêu, người đi tìm dê phải chú ý tiếng dê kêu  để mà đuổi bắt.
- Cuộc chơi bắt đầu, dê kêu, người đi bắt, các bạn xung quanh hò reo.Nếu bắt được dê thì thắng cuộc, chọn 2 bạn khác vào chơi lại từ đầu.
* Luật chơi:
- Bịt mắt kín, không được ti hí.
- Dừng lại, dê sẽ kêu "be, be".
- Các bạn xung quanh không được mách  cho bạn dê hoặc người đi tìm.
- Không được chui khỏi hàng rào.
- Nếu sau một thời gian nào đó mà không bắt được dê thì coi như bên dê thắng, hai người khác vào chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết. 
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Ôn tập các nhóm chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt.
a. Mục đích – Yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ nhận biết, phát âm đúng các chữ cái đã học.
- Hứng thú chơi các trò chơi nhận biết, phân biệt các chữ cái.
+ Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng phát âm, kỹ năng phân biệt, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- Phát triển khả năng quan sát, tư duy, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
+ Thái độ:
- Trẻ hứng thú, chú ý tham gia vào các hoạt động.
b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô và trẻ:

- Thẻ chữ, tranh các loại hoa quả có chứa chữ cái đã học, hột hạt, vỏ hến cho trẻ xếp chữ. Vòng thể dục. 

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Gây hứng thú.
- Cô kể cho trẻ nghe một câu chuyện về các chữ cái.
* Hoạt động 2. Ôn tập các nhóm chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt.
* Ôn các chữ cái đã học.
- Cô cho trẻ ôn các chữ cái dưới hình thức tổ chức các trò chơi:
+ TC1: “Thi ai nhanh”
Cách chơi: Cô giơ thẻ chữ và cho trẻ phát âm chữ cái hoặc ngược lại cô phát âm chữ cái cho trẻ giơ thẻ chữ.
+ TC2: Cho trẻ thi tìm các chữ cái  đã học trong các từ chỉ các loại hoa, quả.
Cách chơi: Chia trẻ thành 3 đội sau đó cô đưa từng tranh có từ dưới tranh ra cho trẻ quan sát, đội nào rung chuông nhanh sẽ dành quyền trả lời. Trả lời đúng sẽ được tặng một món quà, đội nào được nhiều quà đội đó thắng cuộc.
+ TC3: Cho trẻ xếp chữ cái bằng hột hạt.
- Trong khi trẻ chơi các trò chơi cô bao quát, động viên, khuyến khích và giúp đỡ trẻ kịp thời.
* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô cho trẻ hát bài: Hòa bình cho bé. Chuyển hoạt động.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………
Thứ 4 ngày 13 tháng 5 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:   
Tách các nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 10 bằng nhiều cách khác nhau và đếm.

a.Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức
- Trẻ biết cách tách các nhóm có số lượng trong phạm vi 10  thành 2 phần theo các cách khác nhau và đếm.
+ Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng nhận biết, kỹ năng đếm, kỹ năng tách gộp và kỹ năng trả lời câu hỏi.
-  Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ cho trẻ.
+ Thái độ
- Giáo dục trẻ có ý thức trong học tập, thực hiện được các yêu cầu của cô giáo.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý nghề nông và các bác nông dân.
b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô
- Máy tính, máy chiếu, que chỉ. Giáo án  PowerPoint, chữ số 1 - 10
- ĐD của cô: Các nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng 8,9,10 đặt xung quanh lớp, thẻ số từ 1 đến 9 , 10  con thỏ.
+ Đồ dùng của trẻ
- Rổ nhựa nhỏ đựng 10  con thỏ, bảng học toán, thẻ số từ 0 đến 10 .
+ Nội dung kết hợp: Âm nhạc.
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài "Tập đếm"
- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào hoạt động
*Hoạt động 2: Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm.
* Ôn gộp trong phạm vi 10
*Trò chơi : Vỗ tiếp cho đủ 10: Cô vỗ số tiếng bất kì ít hơn 10 và cho trẻ vỗ tiếp cho đủ 10 tiếng .
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần
*Tách nhóm 10 đối tượng thành 2 phần bằng nhiều cách khác nhau.
*Tách theo ý thích:
- Các con xếp tất cả các bạn thỏ trong rổ ra bàn thành hàng ngang. (xếp từ trái sang phải)
- Chúng mình đếm xem có tất cả bao nhiêu bạn thỏ? Đặt thẻ số mấy?
- Các con hãy tách 10 bạn thỏ ra làm hai phần theo ý thích của các con và nói cho cô biết con tách 10 con thỏ làm 2 phần, mỗi phần có mấy nhé?
- Cô bao quát và hỏi trẻ tách như thế nào? Con tách làm hai phần, mỗi phần có mấy? một phần có 1 và một phần có 9. Cho trẻ đặt thẻ số tương ứng vào hai nhóm.(1 và 9)
- Cô hỏi trẻ trong lớp: Những bạn nào tách giống bạn? Con tách như thế nào? Cho trẻ đặt thẻ số tương ứng vào hai nhóm.(1 và 9) Cô kiểm tra các trẻ.
- Ngoài cách bạn tách 10 con thỏ: phần có 1 một phần có 9. Có bạn nào có cách tách khác bạn?
(Cô cho trẻ tách tương tự như cách 1-9)
- Gộp tất cả các bạn thỏ vào chung một nhóm thì lại được mấy bạn thỏ? Cho trẻ gộp thỏ ở hai nhóm vào chung một nhóm.
*Cô hỏi trẻ: Vậy 10 con thỏ tách ra thành hai phần bằng những cách nào? (Cô cho 5 trẻ đại diện nói 5 cách)
*Tách theo yêu cầu:
- Cho trẻ xếp tất cả thỏ thành hàng ngang. Đếm và đặt thẻ số tương ứng.
- Cô nêu 1 phần, yêu cầu trẻ xác định phần còn lại.
VD: Cô nói: 10 con thỏ các con tách cho cô: một phần có 1 thì phần kia có mấy? Trẻ tách và trả lời cô
- Gộp tất cả các bạn thỏ vào một nhóm chúng ta có mấy bạn thỏ?
- Tương tự cho trẻ tách: 2-8, 3-7, 4-6, 5-5.
- Vậy 10 con thỏ khi tách làm 2 phần có mấy cách tách?
- Cô nhắc lại cách tách trên để khắc sâu kiến thức cho trẻ.
*Phần 3: Luyện tập
* Trò chơi 1: “Tập tầm vông”
* Cách chơi: Trò chơi này cần 2 người hoặc 3, 4 người chơi. Một người nắm một đồ vật nhỏ trong một

 bàn tay, trái hoặc phải (vd: viên sỏi) và giấu vào sau lưng. Sau đó, người đó đọc to bài đồng dao


“Tập tầm vông


Tay không tay có


Tập tầm vó


Tay có tay không


Tay không tay có


Tay có tay không?”

 
Và nắm chặt lòng bàn tay và đưa hai tay ra.


Những người chơi còn lại sẽ đoán xem tay nào có nắm viên sỏi.

* Luật chơi: Nếu người chơi bị đoán trúng tay nắm viên sỏi hoặc những người chơi còn lại không đoán

được tay nào nắm viên sỏi thì tùy vào quy định của cuộc chơi có thể bị phạt khác nhau.

* Trò chơi 2: “Đội nào nhanh hơn”
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô chú ý bao quát trẻ chơi, nhận xét kết quả sau khi chơi
*Hoath động 3: Kết thúc
- Cô nhận xét tiết học và cho trẻ hát bài: Quê hương tươi đẹp - kết hợp cất đồ dùng.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Bán thực phẩm, nấu ăn.

- Góc xây dựng: Xây khu du lịch.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán về quê hương và thủ đô Hà Nội.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về quê hương, đất nước.

4. Chơi ngoài trời: 

                            HĐ đọc sách góc thư viện “Tên sách: ‘’Dê con nhanh trí”
TCDG: Chi Chi Chành Chành

Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên truyện: ’Dê con nhanh trí.
- Trẻ nhận biết được một số nhân vật: Dê mẹ, Dê con, Chó Sói.
- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện.

- Trẻ trả lời được một số câu hỏi của cô to, rõ ràng rành mạch.
- Trẻ biết lật mở sách đúng trình tự, nhẹ nhàng và xem sách cùng cô.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động đọc sách.

- Chơi trò chơi hứng thú.

b. Chuẩn bị:
- Truyện tranh: ’Dê con nhanh trí.
- Góc thư viện có giá sách thấp, phù hợp tầm với trẻ.

 c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: HĐ đọc sách góc thư viện “Sách truyện: ’Dê con nhanh trí”
- Dẫn trẻ tới vị trí góc thư viện. Trò chuyện về điểm nổi bật của góc.

- Cô giáo dục trẻ thực hiện tốt một số nội quy góc thư viện.

- Cho trẻ đi một vòng để quan sát và chọn câu chuyện: Dê con nhanh trí.
- Cô đọc cho trẻ nghe từ đầu đến hết câu chuyện, cô đặt một số câu hỏi với trẻ, gợi ý để trẻ trả lời.

- Cô gợi ý để trẻ về nhóm, hướng dẫn trẻ cách lật, mở từng trang sách, cách đọc.

- Cô lần lượt đi đến các nhóm, tương tác, hỗ trợ phù hợp.
- Sau khi trẻ xem xong truyện, cô đến gợi hỏi về câu chuyện trẻ đã nghe cô đọc.

- Trò chuyện cùng trẻ về nội dung câu chuyện.
- Sau khi trẻ xem xong cho trẻ cất truyện đúng nơi quy định.

* Hoạt động 2: TCDG: Chi Chi Chành Chành

- Cô nói cách chơi và tổ chức chơi cùng trẻ.
- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh sạch sẽ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cô gợi hỏi xem trẻ chơi trò chơi gì?

- Giáo dục trẻ chơi an toàn, đoàn kết.
- Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Giải câu đố về một số danh lam thắng cảnh

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết lắng nghe và giải được các câu đố của cô giáo về cách danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước

- Trẻ biết yêu quê hương đất nước và tự hào về quê hương mình.
b. Chuẩn bị: - Câu đố về các danh lam thắng cảnh.
c. Tiến hành:

- Cho trẻ hát bài quê hương em.

- Giáo dục trẻ yêu quê hương, đất nước.

- Cô đọc lần lượt từng câu đố cho trẻ giải đố. Khuyến khích trẻ giải đố.

- Cho trẻ xem tranh về địa danh đó.

- Cô nói cho trẻ nghe về một vài đặc điểm của địa danh đó.

 Hồ nào sóng biếc vỗ bờ

Vua lê trả kiếm rùa đưa đi giùm?

                                ( Hồ Hoàn Kiếm)

Một vùng trời nước mênh mông

Bâng khuâng truyền thuyết Trâu vàng truyền lưu

Tiếng chuông Trấn Quốc chiều chiều

Thăng Long nghìn thuở bao nhiêu tình người.

                                         Là hồ nào?( Hồ Tây)

Ở đâu có núi ngũ hành

Đứng ngay bên biển đêm ngày sóng xô?

                          ( Thành phố Đà Nẵng)
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:
…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

Thứ 5 ngày 14 tháng 5 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học: 
       Bò qua 5-6 điểm dích dắc cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
a.Mục đích, yêu cầu
+ Kiến thức
- Trẻ nhớ tên vận động “ Bò qua 5 – 6 điểm dích dắc cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu”
- Trẻ biết tập bài thể dục phát triển chung. Thuộc các động tác.
- Trẻ biết bò theo đường dích dắc bằng bàn tay cẳng chân qua 5 – 6 điểm cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu.
- Biết chơi trò chơi vận động chuyền bóng qua đầu.
+Kỹ năng
- Rèn kỹ năng tập thể dục, kĩ năng bò phối hợp bàn tay và cẳng chân.
- Qua TCVĐ rèn luyện, phát triển sự kết hợp kéo léo, nhanh nhẹn của đôi tay.
- Chú ý, quan sát và kĩ năng chơi trò chơi
+Thái độ
- Trẻ chăm tập thể dục
- Trẻ có ý thức nề nếp trong luyện tập
b.Chuẩn bị:
- Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ. Trang phục cô và trẻ gọn gàng.
- 2 quả bóng. Mô hình đường dích dắc gồm 5 chướng ngại vật
c.Tiến hành:

*Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

+ Khởi động
Cô tập trung trẻ kiểm tra trang phục, sĩ số, sức khỏe, cho trẻ cảm nhận thời tiết Cô mở nhạc cho trẻ đi theo vòng tròn kết hợp các kiểu đi,sau đó chuyển sang ba hàng ngang để tập bài phát triển chung.
Hoạt động 2: Trọng động:
* BTPTC:
- Động tác tay: Hai tay đưa sang ngang rồi  lên cao ( 3L/8N)
- Động tác chân: Hai tay đưa sang ngang rồi đưa ra trước đồng thơi khụy gối.
( 4L/8N)
- Động tác lườn: Hai tay chống hông rồi quay người sang trái 45 độ,rồi quay người sang phải 45 độ ( 3L/8N)
- Động tác bật: Bật chụm và tách chân.(3L/8N)
=> Giáo dục trẻ.
* Vận động cơ bản. “Bò qua 5-6 điểm dích dắc cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
Cô giới thiệu tên bài tập
- Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích.
- Cô vừa thực hiện vận động gì?
- Cô làm mẫu lần 2: Vừa làm vừa giải thích.
Cô chống 2 bàn tay trước vạch chuẩn, mắt nhìn thẳng khi có hiệu lệnh bò, cô bò bằng bàn tay, cẳng chân. Bò bằng chân nọ tay kia, bò dích dắc từ điểm xuất phát qua điểm tiếp theo kia và cứ thế bò dích dắc qua 5 điểm và về đến cuối hàng.
Khi bò chúng mình chú ý điều gì? (Bò dích dắc qua hết  điểm, bò không chạm vào các điểm)
- Cô mời 2 trẻ lên làm mẫu ( Cho trẻ nhận xét).
+ Lần lượt từng trẻ trong lớp
+ Nhóm, cá nhân tập
( cô quan sát và khen ngợi trẻ)
- Hỏi lại trẻ tên bài tập
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi
Cô chia lớp thành 2 hàng.Bạn đầu hàng cầm bóng bằng 2 tay.Khi có hiệu lệnh chuyền bóng thì sẽ cầm bóng bằng 2 tay đưa lên đầu, hơi ngả tay về phía sau.Bạn thứ 2 đón bóng bằng 2 tay rồi làm lại động tác tương tự đề chuyền bóng cho bạn tiếp theo.Cứ như vậy chuyền bóng đến bạn cuối hàng.
*Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ chơi
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ
- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng, chuyển hoạt động .
3. Chơi, hoạt động ở các góc: 
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn.

- Góc xây dựng: Xây khu du lịch.

- Góc nghệ thuật: Hát về quê hương và thủ đô Hà Nội.
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.     
4. Chơi ngoài trời: 

                               Trò chuyện về thời tiết.
                               TCDG: Lộn cầu vồng.
                               Chơi tự do.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về thời tiết
- Biết chơi trò chơi: Lộn cầu vồng.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.
- Cho trẻ hát bài “Trời nắng, trời mưa”.
- Các con vừa hát bài hát gì?

- Chúng mình có muốn đi dạo cùng cô không?

- Trẻ xếp hàng và quan sát theo gợi ý của cô giáo.
- Các con hãy quan sát kỹ và cho cô biết thời tiết hôm nay thế nào?

- Con ngước nhìn lên trời có nhìn thấy những đám mây không? chúng có đặc điểm gì?

- Con có biết tại sao ta lại nhìn rõ những đám mây nhỉ? và khi ngước nhìn lên trời đôi mắt của chúng ta thế nào?

- Con thấy thời tiết vào buổi sáng và thời tiết vào buổi trưa có gì thay đổi?

- Thời tiết như thế này các con phải mặc quần áo như thế nào?

- Chúng mình có biết bây giờ là mùa gì không? Thời tiết ra sao?

- Vậy chúng mình phải làm gì để bảo vệ cơ thể luôn khỏe mạnh?
- Cô nhấn mạnh cho trẻ hiểu rõ về đặc điểm của thời tiết hôm nay và giáo dục 

nhắc nhở trẻ có ý thức bảo vệ sức khoẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết, ăn
uống đủ chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ăn chín uống nước đun sôi để có một sức khoẻ tốt

* Hoạt động 2: TCDG “Lộn cầu vồng”.
- Cách chơi như sau: Cô cho các bạn kết đôi đứng đối mặt nhau nắm tay nhau cùng lắc tay theo nhịp của bài bài đồng dao: Lộn cầu vồng

Lộn cầu vồng

Nước trong nước chảy

Có chị mười ba

Hai chị em ta

Cùng lộn cầu vồng

Hát đến “cùng lộn cầu vồng” hai bạn cùng xoay người và lộn đầu qua tay của bạn kia. Sau câu hát hai con sẽ đứng quay lưng vào nhau và tiếp tục hát bài đồng dao rồi quay trở lại vị trí ban đầu.

- Luật chơi: Khi cô đọc đến tiếng cuối cùng của bài đồng dao thì cả hai trẻ cùng xoay nửa vòng tròn để lộn cầu vòng. Nếu đôi nào không lộn được thì sẽ  phải nhảy lò cò .

- Các con đã rõ luật chơi chưa nào?

- Cô  cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Sau khi chơi cô nhận xét, động viên và khuyến khích trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Cô nhận xét, cho trẻ vệ sinh rửa tay
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Vệ sinh, lau rửa đồ dùng đồ chơi.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết Vệ sinh lau rửa đồ dùng đồ chơi cùng cô giáo.

b. Chuẩn bị: - Chậu đựng nước, khăn lau....
c. Tiến hành:

+ Vệ sinh, lau rửa đồ dùng đồ chơi.

- Cho trẻ lau rửa đồ dùng đồ chơi cùng cô.

- Nhắc nhở trẻ nhẹ nhàng không làm đổ nước, ướt quần áo...

- GD trẻ thường xuyên giữ gìn đồ dùng đồ chơi sạch sẽ, gọn gàng.
+ Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………


Thứ 6 ngày 15 tháng 5 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:         
      Hát VĐ: Hòa bình cho bé

Nghe hát: Việt Nam quê hương tôi

TCÂN: Bao nhiêu bạn hát

a. Mục đích - Yêu cầu.

+ Kiến thức: 

- Trẻ biết tên bài hát, thuộc lời bài hát và vận động theo nhịp bài hát “Hòa bình cho bé”
- Trẻ hiểu nội dung bài hát, hát đúng giai điệu của bài hát.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi “Bao nhiêu bạn hát”.
+ Kỹ năng: 
- Trẻ hát đúng giai điệu, hát rõ lời.
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.
+ Thái độ: 

- Thông qua hoạt động giáo dục trẻ biết yêu quý hòa bình và độc lập dân tộc.
b. Chuẩn bị: - Hình ảnh về lá cờ.
- Nhạc bài hát “Hòa bình cho bé” và “Việt Nam quê hương tôi”.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: 
- Cô cho trẻ xem hình ảnh lá cờ Việt Nam và hỏi trẻ cô có gì? Mời trẻ nhận xét.
- Cô dẫn dắt hướng trẻ vào bài.
* Hoạt động 2: Hát VĐ “Hòa bình cho bé”
* Cô và cả lớp hát bài hát
- Các con vừa nghe cô hát bài hát gì? Sáng tác của ai?
+ Cô vừa hát cho các con nghe bài hát ca ngợi hòa bình, mong ước cuộc sống yên vui, hạnh phúc cho trẻ em.
- Để cho bài hát được hay hơn thì các con có ý tưởng gì?

- Ý tưởng của các con rất hay và đều phù hợp với bài hát. Vậy hôm nay các con sẽ cùng nhau thể hiện bài hát kết hợp với vận động vỗ tay theo nhịp và theo tiết tấu chậm của bài hát, các con có đồng ý không nào?

- Bây giờ chúng mình cùng vỗ tay theo nhịp 2/4 của bài hát này nhé! (Trẻ hát và vỗ tay theo nhịp điệu).

- Ngoài vỗ tay theo nhịp 2/4, bài hát còn có thể vỗ tay theo tiết tấu nhanh. Nào cô mời tất cả các con cùng thể hiện bài hát “Hòa bình cho bé” kết hợp với tiết tấu nhanh nào!
- Cho cả lớp thể hiện
- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân hát. (Cô chú ý động viên và sửa sai cho trẻ)
- Cô bao quát, sửa sai cho trẻ (nếu có). 
- Các con ơi! Để cho bài hát sinh động hơn thì chúng ta cũng có thể vừa hát vừa kết hợp với các dụng cụ gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát nữa đấy.

- Vậy bây giờ cô mời cả lớp đi lấy dụng cụ (phách tre) để hát và gõ theo nhịp điệu bài hát nào (trẻ gõ đệm theo nhịp điệu 2/4)

- Ngoài dụng cụ phách tre ra thì Ban tổ chức đã chuẩn bị rất nhiều các dụng cụ âm nhạc khác nhau để chúng mình có thể gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu của bài hát. Và để thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các đội, các đội hãy hội ý để thống nhất lựa chọn 1 dụng cụ âm nhạc và hình thức vận động (gõ đệm theo nhịp điệu hoặc tiết tấu nhanh) để biểu diễn thật hay bài hát này nhé. 

* Nghe hát “Việt Nam quê hương tôi”. Sáng tác: Đỗ Nhuận.
- Trò chuyện về nội dung bài hát
+ Cô hát lần 2: Hát kết hợp nhạc đệm. (Kết hợp múa minh họa)
+ Hát lần 3: Trẻ hưởng ứng cùng cô.
* Trò chơi: “Bao nhiêu bạn hát”.
- Cách chơi: Cô mời 1 bạn lên chơi đội mũ chóp kín, sau đó cô 1 số bạn đứng lên hát, bạn đội mũ chóp kín đoán xem có bao nhiêu bạn đang hát.
- Luật chơi: Bạn đội mũ chóp đoán đúng sẽ được thưởng 1 tràng pháo tay của các bạn nếu đoán sai sẽ phải chơi tiếp hoặc nhảy lò cò.
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần tùy vào hứng thú trẻ. Cô khuyến khích và động viên trẻ.
* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô và trẻ hát bài “Hòa bình cho bé” và chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:   
- Góc phân vai: đóng vai cửa hàng bán thực phẩm.

- Góc xây dựng: Xây lăng Bác.
- Góc học tập: xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về Bác Hồ.
- Góc thiên nhiên: chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời: 

                                         Bé làm diều giấy.
TCVĐ: Truyền bóng

Chơi tự do.
a. Yêu cầu:

- Trẻ được ra ngoài trời  và thực hành làm chiếc diều bằng giấy
- Trẻ biết cách cắt, dán để tạo ra sản phẩm,biết cách thả cho diều bay.
- Vui chơi đoàn kết an toàn.
b. Chuẩn bị:
- Địa điểm sân trường sạch sẽ. Giấy A4, giấy báo, keo dán, dây, kéo…
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: “Bé làm diều”.
- Cô cho trẻ quan sát chiếc diều.
- Cô có gì đây?
- Diều được làm bằng gì?

- Ai có nhận xét gì về chiếc diều này

- Chúng mình có muốn tự tay làm chiếc diều cho mình không?

- Cho trẻ ngồi theo nhóm thực hiện. Cô bao quát giúp đỡ trẻ.
+ Giáo dục trẻ: Không vứt rác bừa bãi, không làm bẩn trường lớp, giữ gìn sản phẩm của mình
* Hoạt động 2: TCVĐ: Truyền bóng

 - Cách chơi trò chơi như sau:

Chuẩn bị khoảng 2 hoặc 3 quả bóng

Trẻ xếp thành hình vòng tròn, nếu lớp đông có thể chia thành nhiều vòng tròn.

Cứ 10 trẻ sẽ cử ra một trẻ cầm bóng, khi có khẩu lệnh “bắt đầu”, trẻ sẽ bắt đầu chuyền bóng cho bạn bên cạnh, lần lượt theo chiều kim đồng hồ. 

Khi chuyền trẻ sẽ hát theo nhịp: 

 ”Không có cánh
Mà bóng biết bay
Không có chân
Mà bóng biết chạy
Nhanh nhanh bạn ơi
Nhanh nhanh bạn ơi
Xem ai tài, ai khéo
Cùng thi đua nào.”
- Luật chơi của trò chơi chuyền bóng: Khi trẻ làm rơi bóng thì ngay lập tức phải ra ngoài một lần chơi.

Sau khi trẻ đã biết cách chơi, thầy cô có thể cho các đội thi đua với nhau để xem nhóm nào ít người làm rơi bóng nhất sẽ chiến thắng.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi đồ chơi. Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Trò chuyện về ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5

a. Yêu cầu:

-  Trẻ biết ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5…

- Trẻ biết Bác Hồ quê ở Nghệ An, Bác là chủ tích nước đầu tiên, là danh nhân văn hóa thê giới…là vị lãnh tụ được tất cả nhân dân và các em thiếu niên nhi đồng yêu mến.

b. Chuẩn bị: 1 số hình ảnh, vi deo về Bác Hồ
- Các tiết mục văn nghệ về Bác Hồ. 
c. Tiến hành:

   - Đố các bạn biết ngày sinh nhật Bác Hồ là ngày nào?  (ngày 19 / 5:  SN Bác Hồ)
 -  Vì sao mọi người dân VN lại gọi “Bác Hồ là vị cha già kính yêu của dân tộc”?
+   Hình ảnh gì của Bác Hồ trong lớp mình mà các bạn vẫn nhìn thấy hằng ngày?
–  Cô cho trẻ xem đoạn phim tư liệu về Bác Hồ, đàm thoại gợi ý theo nội dung phim 
–  Trò chuyện về các hình ảnh đó
+  Bác Hồ đến thăm trại thiếu nhi, chia kẹo, phát quà cho các cháu …
–  Hỏi lại cảm nhận của trẻ …

- Cùng trẻ hát các bài hát về Bác Hồ..

– Các con lựa chọn hình thức biểu diễn cho nhóm mình :
+  Đọc thơ  “Ảnh  Bác ”, “ Bác Hồ của em” …
+  Hát và múa minh họa bài “Nhớ ơn Bá”, “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn TN nhi đồng”
+  Hợp ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng 
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………….………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
KẾ HOẠCH TUẦN II - LỚP 5TA3

CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM
(Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ 11/05 đến 15/05/2026)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
	Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng.



	Học
	Đất nước Việt Nam.


	Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu.


	Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm.
	Hát vận động: 

Hòa bình cho bé.
	Truyện: Sự tích Hồ Gươm.


	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, nấu ăn.

- Góc xây dựng: Xây khu du lịch.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các danh lam thắng cảnh của quê hương đất nước. Hát về quê hương và thủ đô Hà Nội.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về Quê hương, đất nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước



	Chơi ngoài trời
	- Trò chuyện về quê hương của bé.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do.


	HĐ đọc sách góc thư viện “Tên sách: Dê con nhanh trí”.
- TCDG: Nu na nu nống.

- Chơi tự do.


	Quan sát góc chợ quê

- TCVĐ: Bé thông minh

- Chơi tự do
	- Trò chuyện về thời tiết.

- TCDG: Lộn cầu vồng.

- Chơi TD.
	- Bé làm diều giấy.

-TCVĐ: Chuyền bóng

- Chơi tự do.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa.

- Ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Xem video về chủ đề: “Quê hương, đất nước, 

Bác Hồ”.


	Giải câu đố về một số danh lam thắng cảnh.


	Ôn tập các nhóm chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt.
	Vệ sinh, lau rửa đồ dùng đồ chơi.
	Vui văn nghệ cuối tuần.



	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh

- Bình cờ (Bình bé ngoan chiều thứ 6)

- Trả trẻ


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng.

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề: “Quê hương, đất nước, Bác Hồ”.
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: “Đất nước Việt Nam”.

- Trò chuyện với trẻ về bình đẳng giới và quyền của trẻ em.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: 

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tập các động tác tay, chân, lườn, bật kết hợp lời bài hát của chủ đề

- Trẻ biết được ý nghĩa của việc tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.
b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, thoải mái.

c. Tiến hành:

+ Khởi động:

- Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc, xoay các khớp.

+ Trọng động:

- Giới thiệu: Để cho cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn sảng khoái bước vào một ngày học tập chúng ta cùng nhau luyện tập thể dục.

- Thực hiện các động tác theo nhạc bài: “Hoà bình cho bé”

+ Hô hấp: Hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng-“nhạc dạo”.

+ Tay - vai: Hai tay dang ngang, gập tay kết hợp bước chân sang trái, sang phải-“Cờ hoà bình.....biếc xanh”.

+ Lườn: Hai tay chống hông quay người sang hai bên. “ kìa đàn bồ câu...hiền hoà”.

+ Chân: Đá chân ra trước, ra sau- “Hoà bình...môi bé xinh”.

+ Bật: Bật đưa người lên cao- “Nhịp nhàng...bé ngoan”.

- Trò chơi: Lộn cầu vồng

+ Hồi tĩnh, kết thúc.

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.

2. Chơi, hoạt động góc:

a. Góc phân vai: cửa hàng bán thực phẩm, nấu ăn

+ Yêu cầu: Trẻ biết đóng vai người bán và mua hàng, biết đóng vai người nấu ăn.
- Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi. Chơi đoàn kết và không phân 

biệt bạn trai, bạn gái làm công việc nấu ăn hay bán hàng.

+ Chuẩn bị: 

- Bộ bán hàng: Các loại thực phẩm, rau, củ, quả, bánh bằng đồ chơi.
- Bộ đồ chơi nấu ăn, tiền giả.

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ chơi đóng vai chủ cửa hàng thực phẩm.

- Đóng vai đầu bếp nấu các món ăn đặc trưng của quê hương.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

b. Góc xây dựng: Xây khu du lịch.

+ Yêu cầu: Trẻ biết xây khu du lịch. Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.
+ Chuẩn bị: Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, ghạch, cây cối, hoa, cây cảnh, cỏ.
+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi. ( Cô gợi ý cho cả trẻ nam và nữ chơi xây dựng. Không chỉ các bạn nam rất giỏi xây dựng mà các bạn nữ cũng rất khéo léo trong việc xây dựng)

- Cho trẻ xây dựng khu du lịch...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các cảnh đẹp của quê hương, đất nước; hát về quê hương và thủ đô Hà Nội.
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ, cắt dán theo chủ đề.
+ Chuẩn bị: 

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ một số cảnh đẹp quê hương, đất nước chưa tô màu...
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa các bài hát nói về quê hương, thủ đô Hà Nội...

- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán các cảnh đẹp của quê hương, đất nước.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về quê hương, đất nước.

+ Yêu cầu: 

- Trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về quê hương, đất nước. Biết giữ gìn sách.

+ Chuẩn bị: 

- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim.
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về quê hương, đất nước.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
+ Yêu cầu: 

- Biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh, biết tính chất của cát và nước.
+ Chuẩn bị:

- Một số loại rau, hoa, cây cảnh trồng ở góc thiên nhiên.

- Khay nhỏ, hột hạt, đất cát, nước, bộ dụng cụ chăm sóc cây...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập trồng và chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
a. Ăn trưa:

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ. Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, trẻ ăn chậm…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng nơi quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt 

động chiều.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 11 tháng 5 năm 2026

1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:         

                                       Đất nước Việt Nam
a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức: 

- Trẻ biết được tên đất nước, biết quốc kỳ của nước Việt Nam.
- Trẻ biết được quê hương là nơi được sinh ra, biết đặc sản của quê hương.
- Biết Hà Nội là thủ đô của đất nước.
- Biết một số danh lam thắng cảnh của đất nước: Hồ Gươm, Lăng Bác,…
- Biết một số lễ hội truyền thống: Ngày quốc khánh, giỗ tổ Hùng Vương.
+ Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng trả lời được một số câu hỏi của cô.
- Phát triển óc quan sát, tính tò mò, ham hiểu biết ở trẻ.
+ Thái độ: 

- Giáo dục trẻ tình yêu quê hương đất nước, trân trọng các truyền thống dân tộc. Có ý thức giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, không vứt rác bừa bãi.
b. Chuẩn bị:
- Hình ảnh về quốc kỳ Việt Nam, một số danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội: Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Gươm, Lăng Bác, Chùa Một Cột.
- Ngày tết nguyên đán, ngày tết trung thu.
- Một số lễ hội truyền thống.
c. Tiến hành:

* Hoạt độnng 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô và trẻ hát bài: Yêu Hà Nội.

- Trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt đông 2: Đất nước Việt Nam
 - Mỗi đất nước đều có một tên gọi riêng, một quốc kỳ đặc trưng, đất nước của chúng ta cũng vậy.

- Các bé có biết tên của đất nước chúng ta là gì không nào?

* Quan sát bản đồ Việt Nam.

- Đây là bản đồ Việt Nam, bản đồ nước ta chảy dài từ bắc vào nam cong cong có dạng hình chữ S.

* Quan sát quốc kỳ

- Còn đây là gì

- Lá cờ có màu gì?

- Ở giữa có gì?

- Ngôi sao có màu gì?

- Lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của nước Việt Nam chúng ta màu đỏ tượng trưng cho màu máu của biết bao anh hung đã ngã xuống vì độc lập dân tộc của tổ quốc * Quan sát ngày tết nguyên đán

- Đất nước ta còn có rất nhiều ngày lễ lớn nữa con biết những ngày lễ gì?

- Vào ngày tết nguyên đán thì các con thường làm gì?

- Con được ăn những món ăn gì?

- Con còn biết những ngày lễ gì nữa?

- Vào ngày tết trung thu con thường làm gì?

* Quan sát hình ảnh thủ đô Hà Nội.

ơ

- Hà Nội là thủ đô của đất nước Việt Nam chúng ta đấy.

* Quan sát Hồ Gươm.

- Các con nhìn xem đây là đâu nào?

- Hồ có gì đặc biệt ? 

- Ở giữa hồ có gì?

- Xung quanh hồ có gì?

- Các con có biết vì sao hồ có tên gọi là hồ gươm không?

- Hồ có tên là Hồ Gươm vì ngày xưa khi vua Lê Lợi trả gươm lại cho Long Quân ở hồ này vì vậy hồ có tên gọi là hồ gươm hay Hồ Hoàn Kiếm.

“Rủ nhau xem cảnh Hồ Gươm

Xem cầu Thê Húc xem đền Ngọc Sơn”

- Ở Hồ Gươm còn có một cây cầu rất đẹp đó là cầu Thê húc, cầu thê húc nghĩa là giữ lại ánh sáng đẹp của mặt trời, cầu thê húc dẫn đến đền ngọc sơn.

- Bạn nào được bố mẹ đưa đi thăm Hồ Gươm rồi ?

- Vào những ngày lễ lớn như ngày quôc khánh, Tết Nguyên Đán ở Hồ Gươm còn diễn ra nhiều màn bắn pháo hoa vô cùng đặc sắc đấy các bé ạ!

* Quan sát lăng Bác Hồ.

- Các con có biết đây là đâu không ?

- Đây chính là lăng Bác Hồ! đây chính là nơi đặt thi hài của Bác Hồ đấy, Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta khi bác còn sống Bác luôn luôn quan tâm đến tất cả mọi người, người ta xây dựng Lăng Bác để bác yên nghỉ giấc ngàn thu. Hằng năm có rất nhiều du khách trong và ngoài nước vào Lăng kính viếng Bác.

* Mở rộng: Ngoài Hồ Gươm ra thủ đô Hà Nội còn có rất nhiều địa danh nổi tiếng khác như: Chùa Một Cột, Văn Miếu Quốc Tử Giám.

- Chùa Một Cột là một địa danh nổi tiếng chùa có tên gọi như vậy là do chùa được đặt trên một phiến đá.

- Văn Miếu Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của nước ta, ngày nay nó à nơi tham quan của nhiều du khách trong và ngoài nước đồng thời cũng là nơi khen tặng của những học sinh có thành tích học xuất sắc.

* Giáo dục: Đất nước ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng chúng mình phải biết yêu quý trân trọng các truyền thống, nét văn hóa lâu đời của dân tộc.Khi các con được bố mẹ đưa đi tham quan các địa danh nổi tiếng chúng mình nhớ giữ gìn môi trường sạch sẽ không vứt rác bừa bãi các con nhớ chưa nào.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô cho trẻ hát bài: Yêu Hà Nội. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:     
- Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, nấu ăn.

- Góc xây dựng: Xây khu du lịch.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu các danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời: 

Trò chuyện về quê hương của bé.
                                          TCVĐ “Mèo đuổi chuột”

 Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết kể về cảnh đẹp của làng quê mình.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và diễn đạt lời nói. Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết yêu quý và tự hào về quê hương, đất nước. Biết đoàn kết với bạn bè, giữ gìn đồ chơi ngoài trời.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. 

- Bóng. Đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về quê hương của bé.

- Cô tập trung trẻ giới thiệu buổi dạo chơi, đối tượng quan sát, nhắc trẻ khi ra sân đi nhẹ nhàng không chen lấn, xô đẩy nhau, điểm danh trẻ và chốt số trẻ ra sân hoạt động.
- Cô và trẻ hát và vận động theo nhạc bài hát “Quê hương tươi đẹp”.
- Trò chuyện về nội dung bài hát.
- Cho trẻ trò chuyện về cảnh làng quê mình.

- Cô đặt các câu hỏi cho trẻ trả lời:

- Quê hương mình có những cảnh đẹp gì?

- Cho trẻ kể những cảnh đẹp của quê hương ( Đồng lúa, đình làng, vườn cây Bác Hồ, con đường...)

- Cô giáo dục trẻ biết yêu quý và tự hào về quê hương.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Mèo đuổi chuột”

- Cô giới thiệu tên TC và cách chơi.

- Chia các thành viên tham gia trò chơi thành các đội có số lượng người bằng nhau và xếp thành hàng dọc song song nhau. Các bao bố để sẵn dưới chân người chơi.
- Khi trọng tài ra hiệu lệnh bắt đầu, người đứng đầu hàng xỏ bao bố vào người và nhảy về vạch đích.
- Khi người thứ nhất cán đích thành công người thứ 2 cùng đội chơi tiếp tục xỏ bao bố và nhảy tiếp về đích. 
- Các thành viên cùng đội cần phối hợp nhịp nhàng, tranh thủ thời gian và ra sức nhảy nhanh nhất về đích. Đội có toàn bộ thành viên về đích là trước là đội chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô nhận xét, động viên, tuyên dương trẻ.  
* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Xem video về chủ đề “Quê hương, đất nước, Bác Hồ”

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết nội dung của chủ đề.

- Trẻ biết yêu quý và tự hào về quê hương, đất nước của mình.

b. Chuẩn bị: 

- Ti vi, video chủ đề Quê hương, đất nước, Bác Hồ.

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề.

- Cô giới thiệu băng đĩa và mở video cho trẻ xem.

- Cô trò chuyện với trẻ về nội dung video trẻ vừa được xem.

- Cô giáo dục trẻ thông qua nội dung. Cho trẻ hát bài yêu thích.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………


Thứ 3 ngày 12 tháng 5 năm 2026

1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:  

Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu.
a. Mục đích, yêu cầu
+ Kiến thức
- Trẻ nhớ tên vận động “ Bò vòng qua 5 – 6 điểm dích dắc cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu”
- Trẻ biết tập bài thể dục phát triển chung. Thuộc các động tác.
- Trẻ biết bò theo đường dích dắc bằng bàn tay cẳng chân qua 5 – 6 điểm cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu.
- Biết chơi trò chơi vận động chuyền bóng qua đầu.
+Kỹ năng
- Rèn kỹ năng tập thể dục, kĩ năng bò phối hợp bàn tay và cẳng chân.
- Qua TCVĐ rèn luyện, phát triển sự kết hợp kéo léo, nhanh nhẹn của đôi tay.
- Chú ý, quan sát và kĩ năng chơi trò chơi
+Thái độ
- Trẻ chăm tập thể dục
- Trẻ có ý thức nề nếp trong luyện tập
b.Chuẩn bị:
- Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ. Trang phục cô và trẻ gọn gàng.
- 2 quả bóng. Mô hình đường dích dắc gồm 5 chướng ngại vật
c.Tiến hành:

*Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

- Cô và trẻ trò chuyện về chủ đề, hướng vào bài học.

Hoạt động 2: “Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
+ Khởi động  

- Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi theo các kiểu chân, đi theo yêu cầu của cô. Sau đó cho trẻ đi về 3 hàng dọc.
+Trọng động:
*BTPTC : Thực hiện các động tác theo nhạc bài: Yêu Hà Nội.
+ Hô hấp: Hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng-“nhạc dạo”.

+ Tay - vai: Hai tay dang ngang, gập tay kết hợp bước chân sang trái, sang phải-“Yêu Hà Nội...thân thiết”.

+ Lườn: Hai tay chống hông quay người sang hai bên- “Bạn bè...cháu yêu”.

+ Chân: Đá chân ra trước, ra sau- “Yêu bờ hồ...tươi thắm”.

+ Bật: bật đưa người lên cao- “Vào trong lăng...mến yêu”.

+ VĐCB: “Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
Cô giới thiệu tên bài tập
- Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích.
- Cô vừa thực hiện vận động gì?
- Cô làm mẫu lần 2: Vừa làm vừa giải thích.
Cô chống 2 bàn tay trước vạch chuẩn, mắt nhìn thẳng khi có hiệu lệnh bò, cô bò bằng bàn tay, cẳng chân. Bò bằng chân nọ tay kia, bò dích dắc từ điểm xuất phát qua điểm tiếp theo kia và cứ thế bò dích dắc qua 5 điểm và về đến cuối hàng.
Khi bò chúng mình chú ý điều gì? (Bò dích dắc qua hết  điểm, bò không chạm vào các điểm)
- Cô mời 2 trẻ lên làm mẫu ( Cho trẻ nhận xét).
+ Lần lượt từng trẻ trong lớp
+ Nhóm, cá nhân tập
( cô quan sát và khen ngợi trẻ)
- Hỏi lại trẻ tên bài tập
+ Trò chơi vận động: Chuyền bóng
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần

- Cô nhận xét, khen trẻ.
*Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ
- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng, chuyển hoạt động .
3. Chơi, hoạt động ở các góc:    
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn.

- Góc xây dựng: Xây khu du lịch.

- Góc nghệ thuật: Hát về quê hương và thủ đô Hà Nội.

- Góc thiên nhiên: Trồng và chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời:      

                              HĐ đọc sách góc thư viện “Tên sách: ‘’Dê con nhanh trí”
TCDG: Nu na nu nống

Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên truyện: Dê con nhanh trí.
- Trẻ nhận biết được một số nhân vật: Dê mẹ, Dê con, Chó Sói.

- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện.

- Trẻ trả lời được một số câu hỏi của cô to, rõ ràng rành mạch.

- Trẻ biết lật mở sách đúng trình tự, nhẹ nhàng và xem sách cùng cô.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động đọc sách.

- Chơi trò chơi hứng thú.

b. Chuẩn bị:

- Truyện tranh: Dê con nhanh trí.
- Góc thư viện có giá sách thấp, phù hợp tầm với trẻ.

 c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: HĐ đọc sách góc thư viện “Sách truyện: Dê con nhanh trí”
- Dẫn trẻ tới vị trí góc thư viện. Trò chuyện về điểm nổi bật của góc.

- Cô giáo dục trẻ thực hiện tốt một số nội quy góc thư viện.

- Cho trẻ đi một vòng để quan sát và chọn câu chuyện: Dê con nhanh trí.
- Cô đọc cho trẻ nghe từ đầu đến hết câu chuyện, cô đặt một số câu hỏi với trẻ, gợi ý để trẻ trả lời.

- Cô gợi ý để trẻ về nhóm, hướng dẫn trẻ cách lật, mở từng trang sách, cách đọc.

- Cô lần lượt đi đến các nhóm, tương tác, hỗ trợ phù hợp.

- Sau khi trẻ xem xong truyện, cô đến gợi hỏi về câu chuyện trẻ đã nghe cô đọc.

- Trò chuyện cùng trẻ về nội dung câu chuyện.

- Sau khi trẻ xem xong cho trẻ cất truyện đúng nơi quy định.

* Hoạt động 2: TCDG: Nu na nu nống

- Cô nói cách chơi và tổ chức chơi cùng trẻ.

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh sạch sẽ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cô gợi hỏi xem trẻ chơi trò chơi gì?

- Giáo dục trẻ chơi an toàn, đoàn kết.
- Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Giải câu đố về một số danh lam thắng cảnh

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết lắng nghe và giải được các câu đố của cô giáo về cách danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước

- Trẻ biết yêu quê hương đất nước và tự hào về quê hương mình.

b. Chuẩn bị: 

- Câu đố về các danh lam thắng cảnh.
c. Tiến hành:
- Cho trẻ hát bài quê hương em.

- Giáo dục trẻ yêu quê hương, đất nước.

- Cô đọc lần lượt từng câu đố cho trẻ giải đố. Khuyến khích trẻ giải đố.

- Cho trẻ xem tranh về địa danh đó.

- Cô nói cho trẻ nghe về một vài đặc điểm của địa danh đó.

 Hồ nào sóng biếc vỗ bờ

Vua lê trả kiếm rùa đưa đi giùm?

                                ( Hồ Hoàn Kiếm)

Một vùng trời nước mênh mông

Bâng khuâng truyền thuyết Trâu vàng truyền lưu

Tiếng chuông Trấn Quốc chiều chiều

Thăng Long nghìn thuở bao nhiêu tình người.

                                         Là hồ nào?( Hồ Tây)

Ở đâu có núi ngũ hành

Đứng ngay bên biển đêm ngày sóng xô?

                          ( Thành phố Đà Nẵng)
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

Thứ 4 ngày 13 tháng 5 năm 2026

1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:   

Tách các nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 10 bằng nhiều cách khác nhau và đếm.

a. Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức
- Trẻ biết cách tách các nhóm có số lượng trong phạm vi 10  thành 2 phần theo các cách khác nhau và đếm.
+ Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng nhận biết, kỹ năng đếm, kỹ năng tách gộp và kỹ năng trả lời câu hỏi.
-  Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ cho trẻ.
+ Thái độ
- Giáo dục trẻ có ý thức trong học tập, thực hiện được các yêu cầu của cô giáo.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý nghề nông và các bác nông dân.
b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô
- Máy tính, máy chiếu, que chỉ. Giáo án  PowerPoint, chữ số 1 - 10
- ĐD của cô: Các nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng 8,9,10 đặt xung quanh lớp, thẻ số từ 1 đến 9 , 10  con thỏ.
+ Đồ dùng của trẻ
- Rổ nhựa nhỏ đựng 10  con thỏ, bảng học toán, thẻ số từ 0 đến 10 .
+ Nội dung kết hợp: Âm nhạc.

c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài "Tập đếm"
- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào hoạt động
*Hoạt động 2: Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm.
* Ôn gộp trong phạm vi 10
*TC1: Vỗ tiếp cho đủ 10: Cô vỗ số tiếng bất kì ít hơn 10 và cho trẻ vỗ tiếp cho đủ 10 tiếng .
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần
*Tách nhóm 10 đối tượng thành 2 phần bằng nhiều cách khác nhau.
*Tách theo ý thích:
- Các con xếp tất cả các bạn thỏ trong rổ ra bàn thành hàng ngang. (xếp từ trái sang phải)
- Chúng mình đếm xem có tất cả bao nhiêu bạn thỏ? Đặt thẻ số mấy?
- Các con hãy tách 10 bạn thỏ ra làm hai phần theo ý thích của các con và nói cho cô biết con tách 10 con thỏ làm 2 phần, mỗi phần có mấy nhé?
- Cô bao quát và hỏi trẻ tách như thế nào? Con tách làm hai phần, mỗi phần có mấy? một phần có 1 và một phần có 9. Cho trẻ đặt thẻ số tương ứng vào hai nhóm.(1 và 9)
- Cô hỏi trẻ trong lớp: Những bạn nào tách giống bạn? Con tách như thế nào? Cho trẻ đặt thẻ số tương ứng vào hai nhóm.(1 và 9) Cô kiểm tra các trẻ.
- Ngoài cách bạn tách 10 con thỏ: phần có 1 một phần có 9. Có bạn nào có cách tách khác bạn?
(Cô cho trẻ tách tương tự như cách 1-9)
- Gộp tất cả các bạn thỏ vào chung một nhóm thì lại được mấy bạn thỏ? Cho trẻ gộp thỏ ở hai nhóm vào chung một nhóm.
*Cô hỏi trẻ: Vậy 10 con thỏ tách ra thành hai phần bằng những cách nào? (Cô cho 5 trẻ đại diện nói 5 cách)
*Tách theo yêu cầu:
- Cho trẻ xếp tất cả thỏ thành hàng ngang. Đếm và đặt thẻ số tương ứng.
- Cô nêu 1 phần, yêu cầu trẻ xác định phần còn lại.
VD: Cô nói: 10 con thỏ các con tách cho cô: một phần có 1 thì phần kia có mấy? Trẻ tách và trả lời cô
- Gộp tất cả các bạn thỏ vào một nhóm chúng ta có mấy bạn thỏ?
- Tương tự cho trẻ tách: 2-8, 3-7, 4-6, 5-5.
- Vậy 10 con thỏ khi tách làm 2 phần có mấy cách tách?
- Cô nhắc lại cách tách trên để khắc sâu kiến thức cho trẻ.
*Phần 3: Luyện tập
* Trò chơi 1: “Tập tầm vông”

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô nhận xét, khen trẻ

* Trò chơi 2: “Đội nào nhanh hơn”
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô chú ý bao quát trẻ chơi, nhận xét kết quả sau khi chơi
*Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô nhận xét và cho trẻ hát bài: Quê hương tươi đẹp 
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Bán thực phẩm, nấu ăn.

- Góc xây dựng: Xây khu du lịch.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán về quê hương và thủ đô Hà Nội.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về quê hương, đất nước.

4. Chơi ngoài trời: 

                                     Quan sát góc chợ quê
                                      TCVĐ: Bé thông minh

                                       Chơi tự do
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát, nói được tên các đồ dùng có trong góc, biết cách sử dụng...

b. Chuẩn bị: 

- Đồ dùng góc chợ quê….

c. Tiến hành:   
* Hoạt động 1: Quan sát góc chợ quê

- Cho trẻ xếp hàng ra sân, Gợi mở nội dung hoạt động ngày hôm nay

- Hỏi trẻ đã sẵn sàng đi tham quan góc chợ quê chưa?

- Cho trẻ quan sát và trò chuyện về góc chợ quê
* Hoạt động 2: TCVĐ: Bé thông minh

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô bao quát nhắc nhở, động viên trẻ trong khi chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi, trong khi chơi cô bao quát và đảm bảo an toàn cho trẻ. 
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Ôn tập các nhóm chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt.

a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ nhận biết, phát âm đúng các chữ cái đã học.
- Hứng thú chơi các trò chơi nhận biết, phân biệt các chữ cái.
+ Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng phát âm, kỹ năng phân biệt, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- Phát triển khả năng quan sát, tư duy, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
+ Thái độ:
- Trẻ hứng thú, chú ý tham gia vào các hoạt động.
b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô và trẻ:

- Thẻ chữ, tranh các loại hoa quả có chứa chữ cái đã học, hột hạt, vỏ hến cho trẻ xếp chữ. Vòng thể dục. 

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Gây hứng thú.
- Cô kể cho trẻ nghe một câu chuyện về các chữ cái.
* Hoạt động 2. Ôn tập các nhóm chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt.

* Ôn các chữ cái đã học.
- Cô cho trẻ ôn các chữ cái dưới hình thức tổ chức các trò chơi:
+ TC1: “Thi ai nhanh”
Cách chơi: Cô giơ thẻ chữ và cho trẻ phát âm chữ cái hoặc ngược lại cô phát âm chữ cái cho trẻ giơ thẻ chữ.
+ TC2: Cho trẻ thi tìm các chữ cái  đã học trong các từ chỉ các loại hoa, quả.
Cách chơi: Chia trẻ thành 3 đội sau đó cô đưa từng tranh có từ dưới tranh ra cho trẻ quan sát, đội nào rung chuông nhanh sẽ dành quyền trả lời. Trả lời đúng sẽ được tặng một món quà, đội nào được nhiều quà đội đó thắng cuộc.
+ TC3: Cho trẻ xếp chữ cái bằng hột hạt.
- Trong khi trẻ chơi các trò chơi cô bao quát, động viên, khuyến khích và giúp đỡ trẻ kịp thời.
* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô cho trẻ hát bài: Hòa bình cho bé. Chuyển hoạt động.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

Thứ 5 ngày 14 tháng 5 năm 2026

1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học: 
Hát VĐ: Hòa bình cho bé

                                           Nghe hát: Việt Nam quê hương tôi

                                          TCÂN: Bao nhiêu bạn hát

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức: 

- Trẻ biết tên bài hát, thuộc lời bài hát và vận động theo nhịp bài hát “Hòa bình cho bé”
- Trẻ hiểu nội dung bài hát, hát đúng giai điệu của bài hát.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi “Bao nhiêu bạn hát”.
+ Kỹ năng: 

- Trẻ hát đúng giai điệu, hát rõ lời.
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.
+ Thái độ: 

- Thông qua hoạt động giáo dục trẻ biết yêu quý hòa bình và độc lập dân tộc.
b. Chuẩn bị:

 - Hình ảnh về lá cờ.
- Nhạc bài hát “Hòa bình cho bé” và “Việt Nam quê hương tôi”.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: 

- Cô cho trẻ xem hình ảnh lá cờ Việt Nam 
- Cô dẫn dắt hướng trẻ vào bài.
* Hoạt động 2: Hát VĐ “Hòa bình cho bé”
* Cô và cả lớp hát bài hát
- Các con vừa nghe cô hát bài hát gì? Sáng tác của ai?
+ Cô vừa hát cho các con nghe bài hát ca ngợi hòa bình, mong ước cuộc sống yên vui, hạnh phúc cho trẻ em.
- Để cho bài hát được hay hơn thì các con có ý tưởng gì?

- Ý tưởng của các con rất hay và đều phù hợp với bài hát. Vậy hôm nay các con sẽ cùng nhau thể hiện bài hát kết hợp với vận động vỗ tay theo nhịp và theo tiết tấu chậm của bài hát, các con có đồng ý không nào?

- Bây giờ chúng mình cùng vỗ tay theo nhịp 2/4 của bài hát này nhé! (Trẻ hát và vỗ tay theo nhịp điệu).

- Ngoài vỗ tay theo nhịp 2/4, bài hát còn có thể vỗ tay theo tiết tấu nhanh. Nào cô mời tất cả các con cùng thể hiện bài hát “Hòa bình cho bé” kết hợp với tiết tấu nhanh nào!

- Cho cả lớp thể hiện
- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân hát. 
- Cô bao quát, sửa sai cho trẻ 

- Các con ơi! Để cho bài hát sinh động hơn thì chúng ta cũng có thể vừa hát vừa kết hợp với các dụng cụ gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát nữa đấy.

- Vậy bây giờ cô mời cả lớp đi lấy dụng cụ (phách tre) để hát và gõ theo nhịp điệu bài hát nào (trẻ gõ đệm theo nhịp điệu 2/4)

- Ngoài dụng cụ phách tre ra thì Ban tổ chức đã chuẩn bị rất nhiều các dụng cụ âm nhạc khác nhau để chúng mình có thể gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu của bài hát. Và để thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các đội, các đội hãy hội ý để thống nhất lựa chọn 1 dụng cụ âm nhạc và hình thức vận động (gõ đệm theo nhịp điệu hoặc tiết tấu nhanh) để biểu diễn thật hay bài hát này nhé. 

* Nghe hát “Việt Nam quê hương tôi”. Sáng tác: Đỗ Nhuận.
- Trò chuyện về nội dung bài hát
+ Cô hát lần 2: Hát kết hợp nhạc đệm. (Kết hợp múa minh họa)
+ Hát lần 3: Trẻ hưởng ứng cùng cô.
* Trò chơi: “Bao nhiêu bạn hát”.
- Cách chơi: Cô mời 1 bạn lên chơi đội mũ chóp kín, sau đó cô 1 số bạn đứng lên hát, bạn đội mũ chóp kín đoán xem có bao nhiêu bạn đang hát.
- Luật chơi: Bạn đội mũ chóp đoán đúng sẽ được thưởng 1 tràng pháo tay của các bạn nếu đoán sai sẽ phải chơi tiếp hoặc nhảy lò cò.
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần tùy vào hứng thú trẻ. 

- Cô khuyến khích và động viên trẻ.
* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô và trẻ hát bài “Hòa bình cho bé” và chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc: 

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn.
- Góc xây dựng: Xây khu du lịch.

- Góc nghệ thuật: Hát về quê hương và thủ đô Hà Nội.
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.     
4. Chơi ngoài trời: 

                                        Trò chuyện về thời tiết.
TCDG: Lộn cầu vồng.

Chơi tự do.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về thời tiết

- Biết chơi trò chơi: Lộn cầu vồng.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.

- Cho trẻ hát bài “Trời nắng, trời mưa”.

- Các con vừa hát bài hát gì?

- Chúng mình có muốn đi dạo cùng cô không?

- Trẻ xếp hàng và quan sát theo gợi ý của cô giáo.

- Các con hãy quan sát kỹ và cho cô biết thời tiết hôm nay thế nào?

- Con ngước nhìn lên trời có nhìn thấy những đám mây không? chúng có đặc điểm gì?

- Con có biết tại sao ta lại nhìn rõ những đám mây nhỉ? và khi ngước nhìn lên trời đôi mắt của chúng ta thế nào?

- Con thấy thời tiết vào buổi sáng và thời tiết vào buổi trưa có gì thay đổi?

- Thời tiết như thế này các con phải mặc quần áo như thế nào?

- Chúng mình có biết bây giờ là mùa gì không? Thời tiết ra sao?

- Vậy chúng mình phải làm gì để bảo vệ cơ thể luôn khỏe mạnh?

- Cô nhấn mạnh cho trẻ hiểu rõ về đặc điểm của thời tiết hôm nay và giáo dục 

nhắc nhở trẻ có ý thức bảo vệ sức khoẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết, ăn

uống đủ chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ăn chín uống nước đun sôi để có một sức khoẻ tốt

* Hoạt động 2: TCDG “Lộn cầu vồng”.

- Cô nói cách chơi, luật chơi.

- Cô  cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô nhận xét, động viên và khuyến khích trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Cô nhận xét, cho trẻ vệ sinh rửa tay
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Vệ sinh, lau rửa đồ dùng đồ chơi.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết Vệ sinh lau rửa đồ dùng đồ chơi cùng cô giáo.

b. Chuẩn bị:

 - Chậu đựng nước, khăn lau....
c. Tiến hành:

+ Vệ sinh, lau rửa đồ dùng đồ chơi.

- Cho trẻ lau rửa đồ dùng đồ chơi cùng cô.

- Nhắc nhở trẻ nhẹ nhàng không làm đổ nước, ướt quần áo...

- GD trẻ thường xuyên giữ gìn đồ dùng đồ chơi sạch sẽ, gọn gàng.
+ Cho trẻ chơi tự do ở các góc.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………


Thứ 6 ngày 15 tháng 5 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:         
Truyện: “Sự tích Hồ Gươm”

a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên truyện, tác giả, nhân vật trong truyện, hiểu nội dung truyện, “Truyện kể về sự tích của Hồ gươm vì rùa vàng đã dâng thanh gươm báu để giết gặc minh và sự hoàn trả gươm của vua trên hồ Tả Vọng cho thần rùa”

+ Kỹ năng:

- Trẻ biết trả lời đủ câu, rõ rang, mạch lạc.

- Rèn luyện và phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ, thẻ hiện được ngữ điệu của các nhân vật trong truyện.

+ Thái độ:

- Thông qua câu chuyên giáo dục cho trẻ biết yêu quê hương đất nước, bảo vệ cảnh quan đất nước bảo vệ môi trường.

b. Chuẩn bị: 

- Tranh minh họa câu chuyện Sự tích Hồ Gươm.

- Máy tính có lời kể và hình ảnh câu chuyện.

- Nhạc bài hát: Yêu Hà Nội.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cho trẻ xem video: Hồ Gươm

- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Truyện: “Sự tích Hồ Gươm”

- Lần 1: Cô kể diễn cảm:

- Hỏi trẻ tên truyện, thể loại truyện

- Cô hỏi trẻ nội dung truyện. “Truyện kể về sự tích của Hồ gươm vì rùa vàng đã dâng thanh gươm báu để giết gặc minh và sự hoàn trả gươm của vua trên hồ Tả Vọng cho thần rùa”

- Cô kể lần 2: Kết hợp tranh minh hoạ truyện.

+ Đàm thoại- trích dẫn – giảng giải.
- Cô vừa kể truyện gì? Sự tích Hồ gươm

- Trong truyện có những ai?

- Quân lính vớt được gì khi đi trên hồ? 

- Rùa thần nói gì với quân lính? 

- Mấy người lính như thế nào khi nghe rùa nói? 

- Lê Lợi đã dùng thanh gươm đó để làm gì? 

- Khi vua và quân lính dạo chơi trên Hồ thì chuyện gì xảy ra? 

- Rùa vàng đã nói gì? 

- Khi nghe rùa vàng đòi gươm thì nhà vua như thế nào? 

- Nhà vua trả gươm như thế nào? 

- Từ đó nhân dân ta đã làm gì? 

* GD: Thông qua câu chuyên giáo dục cho trẻ biết yêu quê hương đất nước, bảo vệ cảnh quan đất nước bảo vệ môi trường

+ Cô cho kể chuyện cùng cô.
- Cô là người dẫn truyện,trẻ kể lại truyện cùng cô

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cho trẻ hát bài hát “Yêu hà Nội”

3. Chơi, hoạt động ở các góc:   
- Góc phân vai: đóng vai cửa hàng bán thực phẩm.

- Góc xây dựng: Xây lăng Bác.

- Góc học tập: xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về Bác Hồ.

- Góc thiên nhiên: chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời: 

                                         Bé làm diều giấy.

TCVĐ: Chuyền bóng

Chơi tự do.
a. Yêu cầu:

- Trẻ được ra ngoài trời  và thực hành làm chiếc diều bằng giấy

- Trẻ biết cách cắt, dán để tạo ra sản phẩm,biết cách thả cho diều bay.

- Vui chơi đoàn kết an toàn.

b. Chuẩn bị:

- Địa điểm sân trường sạch sẽ. Giấy A4, giấy báo, keo dán, dây, kéo…
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: “Bé làm diều”.
- Cô cho trẻ quan sát chiếc diều.

- Cô có gì đây?

- Diều được làm bằng gì?

- Ai có nhận xét gì về chiếc diều này

- Chúng mình có muốn tự tay làm chiếc diều cho mình không?

- Cho trẻ ngồi theo nhóm thực hiện. Cô bao quát giúp đỡ trẻ.

+ Giáo dục trẻ: Không vứt rác bừa bãi, không làm bẩn trường lớp, giữ gìn sản phẩm của mình
* Hoạt động 2: TCVĐ: Chuyền bóng

 - Cô nói cách chơi, luật chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lượt.

- Cô nhận xét, khen trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi đồ chơi. Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu: 

Trẻ múa hát văn nghệ, lắng nghe cô nhận xét về cố gắng của
mình trong tuần, hào hứng được đón nhận bé ngoan.
b. Chuẩn bị: 

- Các tiết mục văn nghệ, hoa bé ngoan

c. Tiến hành: 

- Cô tổ chức dưới hình thức sân khấu biểu diễn, mời trẻ lên hát, múa…

- Cô nhận xét cá nhân từng trẻ, nêu gương bạn ngoan trong tuần

- Thưởng bé ngoan cho trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….


KẾ HOẠCH TUẦN II : LỚP 5TA4
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM
(Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 11/5 - 15/5/2026)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
	Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi

TDS

	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng.



	Học
	Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu.

	Đất nước Việt Nam.

	Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm.
	 Truyện: Sự tích Hồ Gươm
	Vẽ đồi chè.  

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, đồ lưu niệm, nấu ăn, gia đình.

- Góc xây dựng: Xây khu du lịch, xây công viên...

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các danh lam thắng cảnh của quê hương đất nước; Múa hát về quê hương và thủ đô Hà Nội.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về quê hương, đất nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.

	Chơi ngoài trời
	- Trò chuyện về Đất nước Việt Nam.

- TCVĐ: Nhảy bao bố.

- Chơi tự do.


	- Quan sát một số đồ chơi trên sân trường 
- TCDG: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do.      
	- Vẽ theo ý thích.
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
- Chơi tự do.
	- Quan sát bầu trời.
-TCDG: Kéo co.
- Chơi tự do.
	- HĐ đọc sách góc thư viện “Tên sách: Sự tích Bánh chưng, bánh giầy”
- TCVĐ: Chuyền  bóng.

- Chơi tự do.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ


	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa.

- Ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích

	Hát VĐ: Hòa bình cho bé.

	Giải câu đố về một số danh lam thắng cảnh.
	Trò chơi chữ cái:

 v, r.

	Vệ sinh, lau rửa đồ dùng đồ chơi.
	Vui văn nghệ cuối tuần.


	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ

	- Vệ sinh

- Bình cờ (Bình bé ngoan chiều thứ 6)

- Trả trẻ


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng:
+ Đón trẻ: 
- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.
- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề: “Quê hương, đất nước, Bác Hồ”.
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: “Đất nước Việt Nam”

- Trò chuyện với trẻ về bình đẳng giới và quyền của trẻ em.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: 

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tập các động tác tay, chân, lườn, bật kết hợp lời bài hát của chủ đề

- Trẻ biết được ý nghĩa của việc tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.
b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, thoải mái.

c. Tiến hành:

+ Khởi động:

- Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc, xoay các khớp.

+ Trọng động:

- Giới thiệu: Để cho cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn sảng khoái bước vào
một ngày học tập chúng ta cùng nhau luyện tập thể dục.

- Thực hiện các động tác theo nhạc bài: “Hoà bình cho bé”

+ Hô hấp: Hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng-“nhạc dạo”
+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. “Yêu Hà Nội...thân thiết”
+ Chân: Đá chân ra trước, ra sau. “Bạn bè...cháu yêu”
+ Lườn: Quay sang trái, sang phải. “Yêu bờ hồ...tươi thắm”
+ Bật: Bật nhảy tại chỗ. “Vào trong lăng...mến yêu”
- Trò chơi: Lộn cầu vồng

+ Hồi tĩnh, kết thúc.

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.

2. Chơi, hoạt động ở các góc:

a. Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, đồ lưu niệm, nấu ăn, gia đình.

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết đóng vai người bán và mua hàng, biết đóng vai người nấu ăn.

- Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi. Chơi đoàn kết và không phân 

biệt bạn trai, bạn gái làm công việc nấu ăn hay bán hàng.

+ Chuẩn bị: 

- Bộ bán hàng: Các loại thực phẩm, rau, củ, quả, bánh bằng đồ chơi, đồ  lưu niệm; Bộ đồ chơi nấu ăn, tiền giả.

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ chơi đóng vai chủ cửa hàng thực phẩm, lưu niệm.
- Đóng vai đầu bếp nấu các món ăn đặc trưng của quê hương.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

b. Góc xây dựng: Xây khu du lịch, xây công viên...
+ Yêu cầu: 
- Trẻ biết xây khu du lịch, công viên cây xanh. Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

+ Chuẩn bị: 

- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, gạch, cây cối, hoa, cây cảnh, cỏ.

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi (Cô gợi ý cho cả trẻ nam và nữ chơi xây dựng. Không chỉ các bạn nam rất giỏi xây dựng mà các bạn nữ cũng rất khéo léo trong việc xây dựng).
- Cho trẻ xây dựng khu du lịch, công viên cây xanh...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước; Múa hát về quê hương và thủ đô Hà Nội.

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ, cắt dán theo chủ đề.

+ Chuẩn bị: 

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ một số danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước chưa tô màu...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa các bài hát nói về quê hương, thủ đô Hà Nội...

- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán các danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về quê hương, đất nước.
+ Yêu cầu: 

- Trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về quê hương, đất nước. Biết giữ gìn sách.

+ Chuẩn bị: 

- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim.

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về quê hương, đất nước.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
+ Yêu cầu: 

- Biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh, biết tính chất của cát và nước.

+ Chuẩn bị:

- Một số loại rau, hoa, cây cảnh trồng ở góc thiên nhiên.

- Khay nhỏ, hột hạt, đất cát, nước, bộ dụng cụ chăm sóc cây...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập trồng và chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
a. Ăn trưa:

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt 

động chiều.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
* Vệ sinh: - Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại Cho trẻ lên cắm cờ.quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

* Trả trẻ: - Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 11 tháng 5 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học: 
Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu
a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động “Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu”
- Trẻ biết tập bài thể dục phát triển chung. Thuộc các động tác.
- Trẻ biết bò theo đường dích dắc bằng bàn tay cẳng chân qua 5 - 6 điểm cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu.
- Biết chơi trò chơi vận động chuyền bóng qua đầu.
+ Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng tập thể dục, kĩ năng bò phối hợp bàn tay và cẳng chân.
- Qua TCVĐ rèn luyện, phát triển sự kết hợp kéo léo, nhanh nhẹn của đôi tay.
- Chú ý, quan sát và kĩ năng chơi trò chơi.
+ Thái độ:
- Trẻ chăm tập thể dục
- Trẻ có ý thức nề nếp trong luyện tập
b. Chuẩn bị:
- Bóng nhựa. 2 đường dích dắc gồm 5 chướng ngại vật.
- Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ. Trang phục cô và trẻ gọn gàng.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Gây hứng thú:
- Cô cùng trẻ hát bài: Yêu Hà Nội.

- Cô trò chuyện hướng trẻ vào bài.
* Hoạt động 2. “Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu”
* Khởi động:

- Cho trẻ làm đoàn tàu đi các kiểu đi kiễng gót, đi nhanh, đi chậm theo yêu cầu của cô.
* Trọng động:
+ BTPTC: Tập 4 động tác cơ bản kết hợp lời bài hát: Yêu Hà Nội (Nhấn mạnh động tác tay, chân)

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. “Yêu Hà Nội...thân thiết”
- Chân: Đá chân ra trước, ra sau. “Bạn bè...cháu yêu”.
- Lườn: Quay sang trái, sang phải. “Yêu bờ hồ...tươi thắm”.
- Bật: Bật nhảy tại chỗ. “Vào trong lăng...mến yêu”
+ Vận động cơ bản: “Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu”

- Cô hỏi trẻ với đường dích dắc này chúng ta có thể thực hiện vận động gì?
- Cô giới thiệu tên vận động.

- Cho cho 1, 2 trẻ lên thực hiện.

- Cho cả lớp nói tên vận động.

- Cô thực hiện kết hợp giải thích động tác: Cô chống 2 bàn tay trước vạch chuẩn, mắt nhìn thẳng khi có hiệu lệnh bò, cô bò bằng bàn tay, cẳng chân. Bò bằng chân nọ tay kia, bò dích dắc từ điểm xuất phát qua điểm tiếp theo kia và cứ thế bò dích dắc qua 5 điểm và về đến cuối hàng. Khi bò chúng mình chú ý điều gì? (Bò dích dắc qua hết điểm, bò không chạm vào các điểm)
+ Trẻ thực hiện:

- Cô cho trẻ thực hiện lần lượt theo 2 đội.

- Trong khi trẻ thực hiên cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Cô cho trẻ thi đua giữa 2 đội với nhau.

- Cô động viên và giúp đỡ trẻ trong khi trẻ thực hiện. Kiểm tra kết quả và khen đội chơi giỏi.

- Cô cho trẻ thực hiện lần lượt theo 2 đội.

- Trong khi trẻ thực hiên cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Cô nhận xét về bài tập của trẻ. Giáo dục trẻ thường xuyên luyện tập TD để tăng cường sức khoẻ.
+ Trò chơi VĐ: Chuyền bóng 

- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi: Cô chia lớp thành 2 hàng.Bạn đầu hàng cầm bóng bằng 2 tay.Khi có hiệu lệnh chuyền bóng thì sẽ cầm bóng bằng 2 tay đưa lên đầu, hơi ngả tay về phía sau.Bạn thứ 2 đón bóng bằng 2 tay rồi làm lại động tác tương tự đề chuyền bóng cho bạn tiếp theo.Cứ như vậy chuyền bóng đến bạn cuối hàng.
- Cô  kiểm tra kết quả, động viên và khuyến khích trẻ.
* Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng sau đó tập các động tác hồi tĩnh thả lỏng cơ thể.
* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô nhận xét. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:     
- Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, đồ lưu, gia đình.

- Góc xây dựng: Xây khu du lịch.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các danh lam thắng cảnh của quê  hương đất nước.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về quê hương, đất nước.

4. Chơi ngoài trời: Trò chuyện về Đất nước Việt Nam.
TCVĐ: Nhảy bao bố.

Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết được tên đất nước, biết quốc kỳ của nước Việt Nam.
- Biết một số di tích, danh lam thắng cảnh của đất nước: Hồ Gươm, Lăng Bác, Đền Hùng, …)
- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và diễn đạt lời nói. Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết yêu quý và tự hào về quê hương, đất nước. Biết đoàn kết với bạn bè, giữ gìn đồ chơi ngoài trời.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. 

- Bóng nhựa, bao tải, đồ chơi ngoài trời…
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về Đất nước Việt Nam.

- Cô và trẻ hát và vận động theo nhạc bài hát “Yêu Hà Nội”.

- Cô trò chuyện về bài hát, hướng trẻ vào hoạt động.
- Cho trẻ trò chuyện về một số  di tích, danh lam thắng cảnh của đất nước.
- Cô đặt các câu hỏi cho trẻ trả lời:

- Đất nước mình có các danh lam thắng cảnh gì?

- Cho trẻ kể những di tích, danh lam thắng cảnh của đất nước (Hồ Gươm, Lăng Bác, Đền Hùng, …)
Đồng lúa, đình làng, vườn cây Bác Hồ, con đường...)

- Cô giáo dục trẻ biết yêu quý và tự hào về quê hương.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Tung và bắt bóng”.

- Cô nêu tên trò chơi
- Cách chơi: Cho trẻ đứng thành vòng tròn theo nhóm, lần lượt các bạn sẽ tung bóng cho bạn mình ở trong nhóm và bắt bóng bằng 2 tay.

- Luật chơi: những bạn không bắt được bóng sẽ phải hát, hoặc nhảy lò cò
- Cô cho trẻ chơi.

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Hát VĐ: Hòa bình cho bé

Nghe hát: Việt Nam quê hương tôi

TCÂN: Bao nhiêu bạn hát

a. Mục đích - Yêu cầu.

+ Kiến thức: 

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả và hiểu nội dung bài hát.

- Trẻ biết hát và vận động bài hát: “Hoà bình cho bé”.
- Biết tên và chọn dụng cụ âm nhạc phù hợp với bài hát.

+ Kỹ năng:

- Rèn cho trẻ kỹ năng vận động, quan sát, ghi nhớ.
- Trẻ biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc.

- Phát triển thính giác, tư duy, chú ý có chủ định.

+ Thái độ: 

- Thông qua hoạt động giáo dục trẻ biết yêu quý hòa bình và độc lập dân tộc.
b. Chuẩn bị: 
- Hình ảnh về lá cờ.
- Nhạc bài hát “Hòa bình cho bé; Yêu Hà Nội; Việt Nam quê hương tôi”
- Các dụng cụ âm nhạc: Cốc nhựa, Trống, Sắc xô, phách, vòng nhựa…
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: 

- Cô cho trẻ xem hình ảnh lá cờ Việt Nam và hỏi trẻ cô có gì? Cô cho trẻ nhận xét.
- Cô dẫn dắt trẻ vào bài.
* Hoạt động 2. Hát VĐ “Hòa bình cho bé”
- Mời cả lớp hát (2 lần)

- Hỏi lại trẻ tên bài hát.

- Chia trẻ ra làm 3 đội cô đưa ra thử thách cho các đội. 

- Đại diện các đội nêu ý tưởng vận động bài: Em đi qua ngã tư đường phố.

Đội số 1: Vận động bằng thanh gõ phách.

Đội số 2: Vận động bằng sắc xô.

Đội số 3: Vận động với vòng.

- Mời trẻ vận động theo nhóm: Sử dụng các dụng cụ âm nhạc. 

- Cô giáo dục trẻ.

- Mời trẻ vận động theo cá nhân: Sử dụng cách gõ cốc.

* Nghe hát “Việt Nam quê hương tôi”. Sáng tác: Đỗ Nhuận.
+ Cô hát lần 1: Hát kết hợp nhạc đệm.
-  Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.
+ Cô hát lần 2: Hát kết hợp nhạc đệm. (Kết hợp múa minh họa)
+ Hát lần 3: Trẻ hưởng ứng cùng cô.
* Trò chơi: “Bao nhiêu bạn hát”.
- Cách chơi: Cô mời 1 bạn lên chơi đội mũ chóp kín, sau đó cô 1 số bạn đứng lên hát, bạn đội mũ chóp kín đoán xem có bao nhiêu bạn đang hát.
- Luật chơi: Bạn đội mũ chóp đoán đúng sẽ được thưởng 1 tràng pháo tay của các bạn nếu đoán sai sẽ phải chơi tiếp hoặc nhảy lò cò.
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần tùy vào hứng thú trẻ. Cô khuyến khích và động viên trẻ.
* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô và trẻ hát bài “Yêu Hà Nội” và chuyển hoạt động.                            
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………………………

Thứ 3 ngày 12 tháng 5 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:  

 Đất nước Việt Nam
a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức: 

- Trẻ biết được tên đất nước, biết quốc kỳ của nước Việt Nam.
- Trẻ biết được quê hương là nơi được sinh ra, lớn lên.
- Biết Hà Nội là thủ đô của đất nước.
- Biết một số danh lam thắng cảnh của đất nước, và địa phương: Hồ Gươm, Lăng Bác, Đền Hùng…
- Biết một số lễ hội truyền thống: Ngày quốc khánh, giỗ tổ Hùng Vương.
+ Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng trả lời được một số câu hỏi của cô.
- Rèn cho trẻ khả năng quan sát, ghi nhớ.
+ Thái độ: 

- Giáo dục trẻ tình yêu quê hương đất nước.
b. Chuẩn bị:
- Hình ảnh về quốc kỳ Việt Nam, một số danh lam thắng cảnh của đất nước như: Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Gươm, Lăng Bác, Chùa Một Cột, Đền Hùng,...
- Ngày tết nguyên đán, ngày tết trung thu.
- Một số lễ hội truyền thống.
- Một số bài hát trong chủ đề.
c. Tiến hành:

* Hoạt độnng 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cho trẻ lắng nghe giai điệu bài hát và đoán tên (Yêu Hà Nội)
- Trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt đông 2. Đất nước Việt Nam.

- Cô hỏi trẻ về tên đất nước nơi con đang sống?
* Giới thiệu với trẻ bản đồ Việt Nam.

- Đây là bản đồ Việt Nam, có dạng hình chữ S.

* Quan sát quốc kỳ

- Còn đây là gì

- Lá cờ có màu gì?

- Ở giữa có gì?

- Ngôi sao có màu gì?

- Lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của nước Việt Nam chúng ta màu đỏ tượng trưng cho màu máu của biết bao anh hung đã ngã xuống vì độc lập dân tộc của tổ quốc * Quan sát bức tranh ngày tết 
- Đất nước ta còn có rất nhiều ngày lễ lớn nữa con biết những ngày lễ gì?

- Vào ngày tết nguyên đán thì các con thường làm gì?

- Để trẻ kể về ngày tết trong tiềm thức của trẻ
- Cho trẻ quan sát hình ảnh tết trung thu và trò chuyện với trẻ về ngày tết trung thu.
* Quan sát hình ảnh thủ đô Hà Nội.

- Trò chuyện về thủ đô Hà Nội, về  Hồ Gươm.

- Các con nhìn xem đây là đâu nào?

- Hồ có gì đặc biệt ? - Ở giữa hồ có gì?

- Xung quanh hồ có gì?

- Các con có biết vì sao hồ có tên gọi là hồ gươm không?

- Hồ có tên là Hồ Gươm vì ngày xưa khi vua Lê Lợi trả gươm lại cho Long Quân ở hồ này vì vậy hồ có tên gọi là hồ gươm hay Hồ Hoàn Kiếm.

* Cho trẻ quan sát hình ảnh lăng Bác Hồ, Văn miếu quốc tử giám, chùa một cột và trò chuyện với trẻ về các danh thắng trên.
- Cho trẻ quan sát Đền Hùng, Đảo Ngọc và trò chuyện với trẻ về các địa danh trên.
* Giáo dục: Đất nước ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng chúng mình phải biết yêu quý trân trọng các truyền thống, nét văn hóa lâu đời của dân tộc.Khi các con được bố mẹ đưa đi tham quan các địa danh nổi tiếng chúng mình nhớ giữ gìn môi trường sạch sẽ không vứt rác bừa bãi các con nhớ chưa nào.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô cho trẻ hát: Quê hương tươi đẹp. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:    
- Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, nấu ăn, gia đình.

- Góc xây dựng: Xây công viên.

- Góc nghệ thuật:  Múa hát về quê hương và thủ đô Hà Nội.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời: Quan sát một số đồ chơi trên sân trường.
TCDG: Bịt mắt bắt dê.
Chơi tự do.
a. Yêu cầu:

- Trẻ gọi đúng tên một số đồ chơi trên sân trường.

- Nhận xét rõ ràng về một số đồ chơi trên sân trường.

- Chơi trò chơi an toàn, nhanh nhẹn.
b.Chuẩn bị:
- Không gian cho trẻ hoạt động.
- Khăn von…
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Quan sát một số đồ chơi trên sân trường.

- Cho trẻ hát bài: Khúc hát dạo chơi, dạo trên sân trường, cô trò chuyện cùng trẻ, hướng vào hoạt động.

- Cô cho trẻ quan sát một số đồ chơi trên sân trường, cô gợi ý để trẻ gọi tên, nêu cấu tạo, tác dụng của một số đồ chơi trên sân trường.

- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn đồ chơi.
* Hoạt động 2: TCDG “Bịt mắt bắt dê”
- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi theo hứng thú của trẻ.
- Cô nhận xét trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Giải câu đố về một số danh lam thắng cảnh

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết lắng nghe và giải được các câu đố của cô giáo về cách danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước

- Trẻ biết yêu quê hương đất nước và tự hào về quê hương mình.
b. Chuẩn bị: 
- Câu đố về các danh lam thắng cảnh.
c. Tiến hành:

- Cho trẻ hát bài: Yêu Hà Nội. Trò chuyện hướng trẻ vào bài.
- Giáo dục trẻ yêu quê hương, đất nước.

- Cô đọc lần lượt từng câu đố cho trẻ giải đố. Khuyến khích trẻ giải đố.

- Cho trẻ xem tranh về địa danh đó.

- Cô nói cho trẻ nghe về một vài đặc điểm của địa danh đó.

 Hồ nào sóng biếc vỗ bờ

Vua lê trả kiếm rùa đưa đi giùm?

                                ( Hồ Hoàn Kiếm)

Một vùng trời nước mênh mông

Bâng khuâng truyền thuyết Trâu vàng truyền lưu

Tiếng chuông Trấn Quốc chiều chiều

Thăng Long nghìn thuở bao nhiêu tình người.

                                         Là hồ nào?( Hồ Tây)

Ở đâu có núi ngũ hành

Đứng ngay bên biển đêm ngày sóng xô?

                          ( Thành phố Đà Nẵng)
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………………………....


Thứ 4 ngày 13 tháng 5 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:
Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm

a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:

- Trẻ biết tách nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành 2 nhóm bằng các cách 

khác nhau (1 - 9, 2 - 8, 3 - 7, 4 - 6, 5 - 5) và đếm.

- Trẻ biết đặt thẻ số tương ứng cho mỗi nhóm sau khi tách.

+ Kỹ năng:
- Luyện kỹ năng tách, đếm trong phạm vi 10.

- Luyện kỹ năng ghi nhớ có chủ định, phát triển tư duy, ngôn ngữ cho trẻ.

- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm.

+ Thái độ:

- Trẻ có thái độ tích cực hào hứng khi tham gia học tập.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:
 - Bài giảng điện tử, tivi, que chỉ.
- Nhạc bài hát trong chủ đề.
- 3 bảng to dán đồ dùng học tập có số lượng là 10, thẻ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

+ Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ một rổ có 9 ô tô, thẻ số 1- 9.

- Bảng học toán.

- Trang phục gọn gàng.

c. Tiến hành:
Hoạt động 1. Ổn định lớp, gây hứng thú:
- Chào mừng các bé đến với chương trình “Bé vui học toán” ngày hôm nay.

- Giới thiệu 3 đội chơi

+ Đội: Hoa đỏ
+ Đội: Hoa xanh
+ Đội: Hoa vàng

- Tham gia chương trình ngày hôm nay ba đội sẽ phải trải qua ba phần chơi:

+ Phần chơi thứ nhất: Bé khám phá

+ Phần chơi thứ 2: Ai thông minh hơn

+ Phần chơi thứ 3: Chung sức

- Các đội chơi đã sẵn sàng bước vào các phần chơi chưa nào?
* Hoạt động 2. Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm.
* Ôn số lượng trong phạm vi 9.

+ Phần thứ nhất: Bé khám phá

- Sau đây xin mời 3 đội chơi cùng đến với phần thi thứ nhất “Bé khám phá”.

- Ở phần chơi này các đội sẽ được đi thăm vườn, nhiệm vụ của các đội sẽ đếm các bông hoa gắn thẻ số tương ứng.

- Cô cho trẻ đi thăm vườn hoa.
- Cho trẻ đếm và gắn thẻ số.

- Cho trẻ lấy rổ đồ chơi và nhẹ nhàng về chỗ ngồi.
* Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm.
+ Phần thứ 2: Ai thông minh hơn

- Trong rổ đồ chơi của các con có gì? (bông hoa, thẻ số)

- Các con hãy xếp hết số bông hoa ở trong rổ thành một hàng ngang từ trái qua phải vào bảng.

- Cô xếp trên bảng.
- Chúng mình xếp được bao nhiêu bông hoa?

- Cho trẻ đếm trên bảng.
- Có mấy bông hoa? Tương ứng với mấy thẻ số mấy?

- Cho trẻ gắn thẻ số tương ứng.

+ Cho trẻ tách theo ý thích:

- Cô có một thử thách khó hơn dành cho ba đội. Các con hãy tách nhóm có số lượng là 10 bông hoa thành 2 nhóm theo ý thích.

- Cô kiểm tra và nhận xét động viên trẻ.
- Vừa rồi ba đội chơi đã cùng chung sức để vượt qua phần thi đầu tiên rất xuất 

sắc. Sau đây mời ba đội cùng đến với phần thi thứ 2 của chương trình mang tên “Ai thông minh hơn”

+ Cho trẻ tách theo yêu cầu:

- Ở phần thi này cô sẽ đưa ra rất nhiều thử thách. Nhiệm vụ của 3 đội là hãy thực hiện đúng theo yêu cầu mà cô đưa ra. Thành viên của đội nào không thực hiện đúng sẽ phải làm lại và đội đó sẽ thua cuộc.

- Cho trẻ đưa số ô tô trẻ vừa tách ra vào phần trên của bảng.
- Các con xếp được tất cả bao nhiêu bông hoa?

- Cho trẻ chọn và gắn thẻ số tương ứng.

- Mời ba đội cùng hướng mắt lên bảng xem kết quả.
+ Tách 10 thành 2 nhóm: 1 và 9 hay 9 và 1.

- Thử thách khó hơn dành cho 3 đội. Các con hãy tách nhóm có số lượng là 10 bông hoa thành 2 nhóm: 1 nhóm có số lượng là 1 bông hoa và số còn lại vào nhóm thứ 2 sau đó đếm, đặt thẻ số tương ứng vào mỗi nhóm.

- Thời gian đã hết mời ba đội cùng hướng mắt lên bảng xem kết quả.

- Cô kiểm tra trẻ (Sửa sai cho trẻ).

=> Vậy cách tách thứ nhất là: 1 và 9 hay 9 và 1.

+ Bây giờ để tạo thành 1 nhóm có số lượng là 9 bông hoa phải làm như thế nào?

+ Tách 10 thành 2 nhóm: 2 và 8 hay 8 và 2; Tách 10 thành 2 nhóm: 3 và 7 hay 7 và 3; Tách 10 thành 2 nhóm: 4 và 6 hay 6 và 4; Tách 10 thành 2 nhóm: 5 và 5     tương tự cách tách 1 và 8 hay 8 và 1.

- Khi tách các nhóm đối tượng có số lượng là 10 thành hai nhóm có mấy cách tách?

=>Kết luận: Khi tách các nhóm đối tượng có số lượng là 10 thành hai nhóm có 5 cách tách:

Cách 1: 1- 9 hay 9 - 1

Cách 2: 2 - 8 hay 8 - 2

Cách 3: 3 - 7 hay 7 - 3

Cách 4: 4 - 6 hay 6 – 4
Cách 5: 5 - 5 

- Cô cho trẻ nhắc lại.
- Cô cho trẻ cất đồ dùng.
* Củng cố:
- Vừa rồi cả 3 đội chơi đã hoàn thành xuất sắc phần thi thứ 2. Chúc mừng cả 3 đội. Ngay sau đây mời ba đội cùng đến với phần thi cuối cùng mang tên “Chung sức”.

- Mỗi đội được tặng một chiếc bảng có rất nhiều bông hoa có số lượng là 10. Nhiệm vụ của ba đội là hãy thảo luận và tách nhóm bông hoa đó thành 2 nhóm theo 5 cách khác nhau mà các con đã được thực hiện ở phần thi thứ 2 sau đó đếm chọn thẻ số tương ứng.

- Thời gian cho 3 đội là một bản nhạc. Đội nào tách và gắn thẻ số đúng vào mỗi nhóm đội đó sẽ dành chiến thắng.

- Cô cho trẻ chơi

- Cô nhận xét và động viên trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô nhận xét chung. Thưởng quà cho đội chiến thắng.

  3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, đồ lưu niệm, nấu ăn.
- Góc xây dựng: Xây khu du lịch.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các danh lam thắng cảnh của quê hương đất nước.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về quê hương, đất nước.

4. Chơi ngoài trời: Vẽ theo ý thích.

TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

Chơi tự do.

a. Yêu cầu: 

- Trẻ biết vẽ theo ý thích.
- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

c.Tiến hành:

* Hoạt động 1: Vẽ theo ý thích.

- Cô cho trẻ đi dạo vòng quanh sân trường và trò chuyện về chủ đề.

- Cô hỏi trẻ nếu được vẽ cái gì?

- Cô phát phấn cho trẻ vẽ.

- Cô giáo dục trẻ cách cầm phấn, không bôi phấn lên tường...

* Hoạt động 2: TCVĐ “Trời nắng, trời mưa”. 

- Cô nói cách chơi, luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi. Nhận xét giờ chơi. 

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Trò chơi chữ cái v, r

a. Yêu cầu:

+ Kiến thức:
 - Trẻ nhận biết và phát âm đứng chữ cái v, r. 

- Nhận ra các chữ cái v, r trong các trò chơi với chữ cái.

+ Kỹ năng:

 - Phát triển các giác quan và tư duy cho trẻ.

 - Phát triển ngôn ngữ rõ ràng mạch lạc cho trẻ. 

+ Thái độ: 

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

- Giáo án điện tử.

- Máy tính, tivi.

- Xúc xắc có các mặt là chữ cái v, r, s, x…

 - Ngôi nhà có chữ cái v, r. 

+ Đồ dùng của trẻ:

- Thẻ chữ cái: v, r, s, x…

- Dây kẽm, hột hạt, bông…
c. Tiến hành:
+ Trò chơi 1: “Các chữ cái theo yêu cầu của cô”
- Cách chơi, luật chơi: Cô chia cho trẻ mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng có chữ cái v, r và một số chữ cái khác, nhiệm vụ của trẻ là tìm chữ cái theo yêu cầu của cô và giơ lên, phát âm thật to chữ cái đó.
- Trẻ tham gia chơi: 3-4 lần
- Cô động viên khuyến khích trẻ sau mỗi lượt chơi.
+ Trò chơi 2: “Về đúng nhà”.
- Cô giới thiệu cách chơi Cô phát các thẻ có chữ cái v, r cho trẻ sau đó cho trẻ tìm về các ngôi nhà có đúng các chữ cái trẻ đang cầm trên tay, sau mỗi lần chơi

trẻ đổi thẻ cho nhau.
- Trẻ tham gia chơi: 3-4 lần.
- Cô động viên khuyến khích trẻ sau mỗi lượt chơi.
+ Trò chơi 3: “Xúc xắc kì diệu”
- Cho trẻ đi vòng tròn vừa đi vừa hát bài hát: Nhớ ơn Bác, nhạc dừng xúc xắc sẽ xuất hiện 1 chữ cái, bạn nào cầm chữ cái giống thế sẽ bước vào trong vòng tròn và phát âm to chữ cái đó.
+ Bạn nào bước sai phải phát âm chữ cái đó 3 lần.
- Trò chơi 4: “Bé khéo tay”
+ Chia trẻ thành 3 nhóm, cô cho đại diện trẻ tự chọn nguyên liệu để tạo hình chữ cái g, y.
+ Ghi nhận ý tưởng của trẻ.
* Kết thúc: Nhận xét củng cố, động viên trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………………………..……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………………………

Thứ 5 ngày 14 tháng 5 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học: 
Truyện: “Sự tích Hồ Gươm”
a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên truyện, tác giả, nhân vật trong truyện, hiểu nội dung truyện, “Truyện kể về sự tích của Hồ gươm vì rùa vàng đã dâng thanh gươm báu để giết gặc minh và sự hoàn trả gươm của vua trên hồ Tả Vọng cho thần rùa”

+ Kỹ năng:

- Trẻ biết trả lời đủ câu, rõ rang, mạch lạc.

- Rèn luyện và phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ, thẻ hiện được ngữ điệu của các nhân vật trong truyện.

+ Thái độ:

- Thông qua câu chuyên giáo dục cho trẻ biết yêu quê hương đất nước, bảo vệ cảnh quan đất nước bảo vệ môi trường.

b. Chuẩn bị: 

- Tranh minh họa câu chuyện: Sự tích Hồ Gươm.

- Máy tính có lời kể và hình ảnh câu chuyện.
- Nhạc bài hát: Yêu Hà Nội; Em yêu thủ đô.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cho trẻ hát bài hát “Em yêu thủ đô”

- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Truyện: “Sự tích Hồ Gươm”

- Lần 1: Cô kể diễn cảm:

- Hỏi trẻ tên truyện, thể loại truyện

- Cô hỏi trẻ nội dung truyện. “Truyện kể về sự tích của Hồ gươm vì rùa vàng đã dâng thanh gươm báu để giết gặc minh và sự hoàn trả gươm của vua trên hồ Tả Vọng cho thần rùa”

- Cô kể lần 2: Kết hợp tranh minh hoạ truyện.

+ Đàm thoại- trích dẫn – giảng giải.
- Cô vừa kể truyện gì? Sự tích Hồ gươm

- Trong truyện có những ai?

- Quân lính vớt được gì khi đi trên hồ? 

- Rùa thần nói gì với quân lính? 

- Mấy người lính như thế nào khi nghe rùa nói? 

- Lê Lợi đã dùng thanh gươm đó để làm gì? 

- Khi vua và quân lính dạo chơi trên Hồ thì chuyện gì xảy ra? 

- Rùa vàng đã nói gì? 

- Khi nghe rùa vàng đòi gươm thì nhà vua như thế nào? 

- Nhà vua trả gươm như thế nào? 

- Từ đó nhân dân ta đã làm gì? 

- Giáo dục trẻ.

* Trẻ tập kể lại chuyện:
- Cô sẽ là người dẫn truyện còn các bạn sẽ nhập vai vào các nhân vật nhé.
- Cho trẻ kể chuyện cùng cô
* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cho trẻ hát bài hát “Yêu hà Nội”

3. Chơi, hoạt động ở các góc: 
- Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, nấu ăn, gia đình.

- Góc xây dựng: Xây công viên.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về quê hương và thủ đô Hà Nội.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời: Quan sát bầu trời.

TCDG: Kéo co.

Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ chú ý quan sát nhận xét được bầu trời.
- Biết mặc trang phục phù hợp với thời tiết...

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và diễn đạt lời nói.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Biết đoàn kết với bạn bè, giữ gìn đồ chơi ngoài trời.

b. Chuẩn bị: 
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. 
- Dây thừng, vạch chuẩn.
c.Tiến hành:
* Hoạt động 1: Quan sát bầu trời.
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Mưa nhỏ mưa to, trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ tới hoạtt động.
- Cho trẻ quan sát, trò chuyện về bầu trời.
- Cô gợi ý để trẻ nhận xét về bầu trời có ông mặt trời không

- Mây có màu gì?

- Bầu trời như vậy thì thời tiết ra sao?

- Cô khái quát.
- Cô giáo dục trẻ.
* Hoạt động 2: TCDG “Kéo co”
- Cô nêu cách chơi, luật chơi.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô nhận xét công bố kết quả, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Cô nhận xét, cho trẻ vệ sinh rửa tay
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Vệ sinh, lau rửa đồ dùng đồ chơi
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết Vệ sinh lau rửa đồ dùng đồ chơi cùng cô giáo.

b. Chuẩn bị: 
- Chậu đựng nước, khăn lau....
c. Tiến hành:

+ Vệ sinh, lau rửa đồ dùng đồ chơi.

- Cho trẻ lau rửa đồ dùng đồ chơi cùng cô.

- Nhắc nhở trẻ nhẹ nhàng không làm đổ nước, ướt quần áo...

- GD trẻ thường xuyên giữ gìn đồ dùng đồ chơi sạch sẽ, gọn gàng.
+ Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………….......

Thứ 6 ngày 15 tháng 5 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:      
Vẽ đồi chè
a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức: 
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng vẽ đã học để vẽ đồi chè.
- Trẻ biết nói lên ý tưởng của mình.

+ Kỹ năng:
- Rèn KN quan sát, ghi nhớ có chủ định.
- Rèn kỹ năng phối hợp màu sắc, bố cục hài hòa, cân đối.

+ Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: 
- Bức tranh vẽ đồi chè.
- Nhạc 1 số bài hát.

+ Đồ dùng của trẻ: 
- Giấy A4; Bút màu sáp...
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ hát bài: Quê hương tươi đẹp.
- Cô trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Vẽ đồi chè:
+ Cho trẻ QS tranh vẽ đồi chè.
- Bức tranh vẽ gì vậy?
- Màu sắc trong bức tranh như thế nào?
- Bố cục bức tranh như thế nào?

- Cô khái quát nội dung bức tranh.
+ Hỏi ý tưởng của trẻ:

- Cô cho trẻ nói lên ý tưởng, cách vẽ đồi chè. 

* Trẻ thực hiện:

- Cô củng cố tư thế ngồi, cách cầm bút cho trẻ.

- Cô quan sát, động viên giúp đỡ trẻ còn lúng túng. Khuyến khích những trẻ vẽ đẹp, sáng tạo. 

* Trưng bày sản phẩm:

- Cho trẻ lên trưng bày sản phẩm.

- Cho trẻ tự giới thiệu về tranh của mình và nhận xét tranh của bạn. Cô gợi ý để trẻ nói lên cách làm và ý sáng tạo của trẻ.

- Cho trẻ đặt tên cho bức tranh của mình.

- Cô nhận xét chung.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô cùng trẻ hát bài: Hoà bình cho bé. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:   
- Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, đồ lưu niệm, nấu ăn, gia đình.

- Góc xây dựng: Xây khu du lịch.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các danh lam thắng cảnh của quê hương đất nước.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về quê hương, đất nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời: HĐ đọc sách góc thư viện “Tên sách: Sự tích Bánh chưng, bánh giầy”
TCVĐ: Chuyền bóng
Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên truyện: Sự tích Bánh chưng, bánh giầy.
- Trẻ nhận biết được một số nhân vật: Hùng Vương, Lang Liêu...
- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện.

- Trẻ trả lời được một số câu hỏi của cô to, rõ ràng, rành mạch.
- Trẻ biết lật mở sách đúng trình tự, nhẹ nhàng và xem sách cùng cô.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động đọc sách.

- Chơi trò chơi hứng thú.

b. Chuẩn bị:
- Truyện tranh: Sự tích Bánh chưng, bánh giầy.
- Góc thư viện có giá sách thấp, phù hợp tầm với trẻ.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: HĐ đọc sách góc thư viện “Tên sách: Sự tích Bánh chưng, bánh giầy”
- Dẫn trẻ tới vị trí góc thư viện. Trò chuyện về điểm nổi bật của góc.

- Cô giáo dục trẻ thực hiện tốt một số nội quy góc thư viện.

- Cho trẻ đi một vòng để quan sát và chọn câu chuyện: Sự tích Bánh chưng, bánh giầy.
- Cô đọc cho trẻ nghe từ đầu đến hết câu chuyện, cô đặt một số câu hỏi với trẻ, gợi ý để trẻ trả lời.

- Cô gợi ý để trẻ về nhóm, hướng dẫn trẻ cách lật, mở từng trang sách, cách đọc.
- Cô lần lượt đi đến các nhóm, tương tác, hỗ trợ phù hợp.
- Sau khi trẻ xem xong truyện, cô đến gợi hỏi về câu chuyện trẻ đã nghe cô đọc.

- Trò chuyện cùng trẻ về nội dung câu chuyện.
- Sau khi trẻ xem xong cho trẻ cất truyện đúng nơi quy định.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Chuyền bóng”
- Cô nói cách chơi và tổ chức chơi cùng trẻ.
- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh sạch sẽ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô chú ý, quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu: 
- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu, và tạo
cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.
b. Chuẩn bị: 
- Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc.
- Nhạc một số bài hát trong chủ đề.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Văn nghệ cuối tuần.

- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học, trẻ được học những gì? 

- Trẻ kể tên các bài hát trong chủ đề.

- Cô tổ chức cho trẻ giao lưu biểu diễn văn nghệ

- Trẻ thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô bao quát và biểu diễn cùng trẻ.

* Hoạt động 2: Bình xét bé ngoan.
- Bình cờ, phiếu bé ngoan.

- Tuyên dương những trẻ ngoan, có nhiều cố gắng trong tuần. Động viên những trẻ khác chưa sôi nổi để lần sau trẻ cố gắng hơn.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:

Đánh giá hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……..………………………………

